
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

Số: 33/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc ban hành Ke hoạch hành động của Bộ Tài chínli 

thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ 
về những nhiệm vụ, giải pháp chử yếu chỉ đạo điều hành thưc hiện Ke 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 
và Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Bộ Tài chính 

Bộ TRƯỞNG Bộ TÀI CHÍNH 

Căn cứ Nghị quyết số 23/2016/QH14 ngày 07 tháng 11 năm 2016 của 
Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 của 
Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10 tháng 11 năm 2016 của 
Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2016 của 
Quốc hội về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, 

Căn cứ Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11 tháng_ 11 năm 2016 của 
Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; 

Căn cứ Nghị quyết số 29/2016/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2016 của 
Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về 
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Ke hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ 
Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngàỵ 01/01/2017 của Chính phủ 
về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yêu chỉ đạo điêu hành thực hiện Kê hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (Nghị 
quyết 01/NQ-CP) và Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Bộ Tài 
chính, cụ thể: 
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1. Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 
01/01/2017 của Chính phủ {Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm). 

2. Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Bộ Tài chính, gồm có: 

a) Các Đề án trình Chinh phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư thuộc 
thẩm quyền ban hành của Bộ Tài chính. 

(Chi tiết tại Quyết định sổ 2791/QĐ-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài 
chỉnh phê duyệt Chương trình xây dựng vãn ị>ản quy phạm pháp luật năm 2017 
do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình cấp có thấm qưyền ban hành hoặc ban 
hành theo thấm quyên kèm theo). 

b) Các nhiệm vụ trạng tâm nội ngành {Chỉ tiết tại Phụ lục sổ 02 đĩnh kèm). 
Điều 2. Các đồng chí Lãnh đạo Bộ căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính 

phủ giao trong Nghị quyết số 01/NQ-CP và nội dung cửa Quyết định này, chủ 
động chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt những 
nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu; chủ động kết hợp kiểm 
tra, nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Tài chính khi công tác tại các ĐỘ-, Ngành, địaphương. 

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ nội dung của Nghị quyết 
01/NQ-CP và Quyết định này, tập trung chi đạo điều hành đơn vị mình thực hiện 
có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động và chịu trách 
nhiệm trước Bộ trưởng về việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 
cụ thể như sau: 

1. Đối với Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP 
(Phụ ỉục 01): 

a) Nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì: Đơn vị được giao chủ trì chủ động phối 
họp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, các Bộ, Ngành liên quan 
để tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện cụ 
thể như sau: 

- Đối với báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quí: Các đơn vị gửi Vụ NSNN 
trước ngày 18 hàng tháng và tháng cuối quí để Vụ NSNN tổng hợp trình Bộ phê 
duyệt gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hàng tháng và tháng cuối quí 
theo đúng quy định. 

- Đối với báo cáo năm: Các đơn vị gừi Vụ NSNN trước ngày 20/11/2017 
để Yụ NSNN tổng hợp trình Bộ phê duyệt và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước 
ngày 25/11/2017 

b) Nhiệm vụ do các Bộ, ngành khác chủ trì, Bộ Tài chính phối họp: Đơn 
vị được giao chủ trì có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan 
trong Bộ để tổng hợp trình Bộ ý kiến tham gia với các Bộ, ngành chủ trĩ khi có 
yêu cầu; đồng thời chủ động theo dõi, nghiên cứu báo cáo Bộ những nội dung 
liên quan đến Bộ Tài chính. 
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2. Đối với các Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chương 
trình xây dựng Thông tư đã được Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 
2791/QĐ-BTC ngày 27/12/2016: Các đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả, 
tiến độ xây dựng các đề án và gửi về Vụ Pháp chế trước ngày 18 hàng tháng đe 
Vụ Pháp chế tống hợp trình Bộ trước ngày 20 hàng tháng phục vụ Bộ trưởng dự 
họp Chính phủ; đồng thời gửi Văn phòng Bộ (cả bản giấy và bản fĩle theo địa 
chỉ (tonghopthuky-vpb@mof.gov.vn)) để tổng hợp vào Báo cáo giao ban Bộ Tài 
chính định kỳ. 

3. Đối với nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 (Phụ lục 02): Các đơn vị có 
đánh giá tại báo cáo tổng kết hàng tháng, quý của đơn vị và gửi về Văn phòng 
Bộ trước ngày 20 hàng tháng và tháng cuối quí để tổng hợp vào Báo cáo giao 
ban Bộ Tài chính định kỳ. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh các 
nhiệm vụ được phân công tại Quyết định này và chương trình công tác, đề nghị 
các đơn vị chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ đế báo cáo Bộ. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí Lãnh đạo 
Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, Chánh văn phòng 
Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. t£, 

Nơi nhận: 
- Thù tướng Chính phủ (để b/cáo); 
- Văn phòng Chính phù; 
- Bộ Ke hoạch và Đầu tư; 
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/cáo); 
- Các đon vị thuộc Bộ; 
- Cổng TTĐTBTC; 
-Lưu: VT, V P . f O  

Đinh Tiến Dũng 
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PHU LUC 01 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRIẺN KHAI THỤC IIIỆN NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ 
VỀ NIỈỮNG NHIỆM vụ, GIẢI PHÁP CHỦ YÉƯ CHỈ ĐẠO ĐIÈƯ HÀNH THựC HIỆN KẾ HOẠCH 

PỊIÁT TRIẺN KINĨI TÉ - XÃ HỘI VÀ Dự TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 CỦA Bộ TÀI CHÍNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 33/QĐ-BTC ngày 09/01/2017 của Bộ Tài chính) 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

TI ÉN Độ 
HOÀN 

THÀNH 
TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHÚ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHÓI HỢP 

TI ÉN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

I ỎN ĐỊNH KINH TÉ vĩ MÔ, KÌẺM SOÁT LẠM PHÁT 
1 Phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát 

a 

Các Bộ: KHĐT, Tài chính, Công Thương, Ngoại giao và Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam theo dõi sát điễn biến tỉnh hình kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và trong 
nước để chù động có phương án, giải pháp ứng phó kịp thời; phổi hợp chặt chẽ trong chi 
đạo, điều hành chính sách bào đàm kiổm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy 
tăng trường. Kịp thời đề xuất với Chính phù, Thủ tuởng Chính phủ các chủ trương điều 
hành ứng phó với diễn biến mới của tinh hình thế giới và trong nước. 

Các Bộ theo chức 
nãng nhiệm vụ được 

giao 

Vụ NSNN, 
Vụ HTQT, 

Vụ TCNH theo chức 
năng 

Viện CL&CSTC, 
KBNN và các đơn 

vị liên quan 

Thường 
xuyên 

b 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chù trì, phôi hợp với cảc bộ, ngành trung ương và địa 
phương: 

-

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và hoạt động ngân hàng hiệu quả, phối 
hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ 
mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp 
với diễn biến kinh tế vĩ mô gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, điều chỉnh cơ cấu tín 
dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên gồm nống nghiệp, nông thôn, xuất 
khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ửng dụng công nghệ 
cao,... Giữ ổn định mặt bằng lãi suất, phẩn đấu giảm mặt bằng lãi suất, nhất là lãi suất 
cho vav trung và dài hạn. 

Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam 

Vụ TCNH 
Viện CL&CSTC và 
các đơn vị liên quan 

Thường 
xuyên 

-

Quản lý hiệu quà thị trường ngoại tệ và thị trường vàng. Hoàn thiện, trình Thủ tướng 
Chính phủ Đề án chống Đô la hóa và vàng hóa, trong đỏ các giải pháp cần có lộ trình 
triển khai phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; nghiên cứu có lộ trình, giải pháp huy 
động và sử dụng vào sản xuất kinh doanh nguồn lực vàng và ngoại tệ. 

Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam 

Vụ TCNH 
Viện CL&CSTC và 
các đơn vị liên quan 

Thường 
Xuyên 
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TI NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

BỌ TAI CHINH 
TRIẺN KHAI THựC HIỆN TIẾN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TI NHIỆM VỤ 
ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRI THựC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHỐI HỢP 

TIẾN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

Triển khai có hiệu quả Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai <Joạn 2016 -
2020. 

Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam 

Vụ TCNH 
Viện CL&CSTC và 
các đơn vị liên quan 

Thường 
xuyên 

c Bô Tài thính: 

-

(1) Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ và chù động phối họp đồng bộ với chính sách 
tiền tệ, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. 
(2) Hoàn thành kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch vay - trả nợ 
Chính phủ đã duyệt. 

Bộ Tài chính 
-(1) Vụ TCNHchủ 
trì; 
- (2) KBNN chủ ửì. 

Vụ NSNN và các 
đom vị liên quan 

Thường 
xuyên 

-

Trình Thù tướng Chính phủ ban hành Quyêt định phê duyệt Lộ trình phát triên thị 
trường trái phiểu Chính phù và trái phiếu doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030. 

Bộ Tài chính Vụ TCNH 
KBNN và các đơn 

vị liên quan 
Theo kế 

hoạch 

-

(1) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành theo quy định của pháp luật vè quản lý 
giá và kiểm soát lạm phát. (2) Chi đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện đấu thầu giá 
thuốc chữa bệnh theo chỉ đạo của Thù tướng Chính phủ. 

Bộ Tài chính 

- (1) Cục QLG chủ 
trì; 
- (2) Vụ HCSN chủ 
trì. 

- (1) Các đơn vị liên 
quan; 
- (2) Cục QLCS và 
các đơn vị liên quan 

Thường 
xuyên 

d Bộ Y tế khẩn trương triển khai đấu thầu giá thuốc chữa bệnh theo chủ trương của Chính 
phủ. Bộ Y tế Cục QLG 

Cục QLCS, Vụ 
HCSN và các đơn 

vị liên quan 

đ 
Cấc bộ, ngành trung ương và địa phương có lộ trình điêu chinh giá các hàng hóa, dịch vụ 
do Nhà nước quàn lý giá theo quy định cùa pháp luật và Ban Chi đạơ điều hành giá, phù 
hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2017. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

Cục QLG 
Vụ HCSN và các 
đơn vị liên quan 

Theo kế 
hoạch 

2 Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và điều hành tài chính, ngân sách nhà 
nước 

a Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp vái các bộ, nẹành trung ương và địa phươne: 

-

Tồ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 chủ động, chặt chẽ. Hạn chế 
tối đa việc ban hành các chính sách mới làm giảm thu, trừ các cam kết quốc tế; không 
ban hành các chính sách, chế độ, chương trình, đề án làm tăng chi ngân sách nhà nước 
khi không cân đốỉ được nguồn. 

Bộ Tài chính 

Vụ NSNN, TCT, 
TCHQ, Vụ CST, Vụ 

HCSN theo phức 
năng 

Các đơn vị liên 
quan 

Thường 
xuyên 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           
    



TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIỂN KHAI THỤC HIỆN TIẾN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHỐI HỢP 

TIẾN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

(1) Hướng dẫn các bộ, ngành trung ương và địa phương triển khai có hiệu quà các quy 
định mới về quản lý ngân sách nhà nước theo Luật ngân sách nhà nước năm 2015; (2) 
Luật phí và lệ phí. 

Bộ Tài chính 

-(1) Vụ NSNN, Vụ 
HCSN theo chức 
năng; 
- (2) Vụ CST chủ trì. 

Các đơn vị liên 
quan 

Theo kế 
hoạch 

-

Phối hợp với các bộ, ngành trụng ương và địa phương quản lý chặt chẽ nguồn thu, mớ 
rộng cơ sở thuế nội địa, kiểm soát giá tính thuế xuất, nhập khẩu. Tăng cường thanh tra, 
kiểm tra chống thất thu ngân sách, quyết liệt xử lý nợ đọng thuế, ngăn chặtl và xử lý kịp 
thời các hành vi chuyển giá, trốn thuế. 

Bộ Tài chính 
TCT, TCHQ, Thanh 

tra Bộ theo chức 
năng 

Vụ CST và các đơn 
vị liên quan 

Thường 
xuyên 

-

(1) Triệt để tiết kiệm ngân sách nhà nước. Kiểm soát chạt chẽ dự loán chi ngân sách nhà 
nước, nhất là kinh phí họp, hội nghị, hội thảo, tiếp khách, di công tác trong nước, nước 
ngoài, lễ hội, mua sắm xe ô tô và trang thiết bị đắt tiền cùa các bộ, ngành trung ương và 
địa phương theo tinh thần triệt để tiết kiệm. 
(2) Trong quý II năm 2017, trình Thủ tướng Chính phù ban hành các chính sách nhân 
rộng khoán xe công. 
(3) Kiên quyết cát giảm những khoản chi thường xuyên đã có trong dự toán nhưng đến 
ngày 30 tháng 6 năm 2017 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực 
hiện, trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ quyết định. 
(4) Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương cùa các bộ, ngành 
trung ương và địa phương. 

Bộ Tài chính 

-(1), (3), (4) Vụ 
HCSN, Vụ I chủ trì 
đối với kinh phí các 
Bộ, ngành; Vụ 
NSNN chủ trì đối 
với kinh phí các địa 
phương; 
- (2) Cục QLCS chù 
trì; 

Các đơn vị liên 
quan 

Thường 
xuyên 

-

(1) Đơn giàn thù tục để rút ngắn thời gian kiềm soát chi, thanh toán ngay cho các dự án 
đầu tư khi có khối lượng hoàn thành và có đù điều kiện chi theo quy định; 
(2) Báo cáo Thù tướng Chính phù, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư kểt quả giải ngân kể 
hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017 của các bộ, ngành trung ương và địa 
phương theo đúng thời gian quy đinh. 

Bộ Tài chính 
-(l)KBNN chú trì; 
- (2) Vụ ĐT chủ trì. 

Các đơn vị liên 
quan 

Thường 
xuyên 

-

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sứ dụng tài 
sàn công. Bộ Tài chính Cục QLCS 

Các đơn vị liên 
quan 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐỊA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRI THỰC HIỆN 

BỌ TAI CHINH 
TRIẺN KHAI THỰC HIỆN TIÉN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐỊA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRI THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHỐI HỢP 

TIÉN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

Phối hợp với Bộ Ke hoạch và Đầu tư trong việc tích hợp số liệu giải ngân theo từng dự 
án trên Hệ thống thông tín quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS) cùa Bộ 
Tài chính với Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước cùa Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư. 

Bộ Tàj chính KBNN 

Vụ ĐT, Cục QLN, 
Vụ NSNN, Cục 

KHTC, Cục THTK 
và pác đơn vị liên 

quan 

Theo kế 
hoạch 

b Bộ Ke hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương: 

-

Chù động hướng dẫn và báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ các khó khăn, 
vướng mắc trong triển khai kế hoạch đầu tư công. Bộ KH&ĐT Vụ ĐT 

Các đơn vị liên 
quan 

-

Hoàn thiện và hướng dẫn triển khai thống nhất trên toàn quốc Hệ thống thông tin về đầu 
tư sử dụng vốn đầu tư công. Bộ KH&ĐT Vụ ĐT 

Cục THTK và các 
đơn vị liên quan 

c Các bộ chủ chương trinh mục tiêu khẩn truơng trình Thủ tướng Chính phù phê duyệt nội 
dung từng chương trình để có cơ sờ triển khai thực hiện trong năm 2017. Các Bộ Vụ HCSN 

Vụ NSNN, Vụ ĐT, 
Vụ I vả các đơn vị 

liên quan 

Theo kế 
hoạch 

d Các bộ, ngành trung ương và địa phương: 

-

Triển khai có hiệu quà Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Luật đầu tư công, Luật quản 
lý nợ công, Luật xây dựng, Luật đấu thầu, Luật phí và lệ phí,..., các Nghị định của 
Chính phủ hướng dẫn thi hành các luật và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành 
liên quan đến quản lý thu, chi ngân sách nhà nước. 

Các bộ, ngành ừung 
ương và địa phương 

Các đơn vị: Vụ 
NSNN, Vụ ĐT, Cục 
QLN, Vụ CST, Vụ 
PC theo chức năng 

Các đơn vị liên 
quan 

Thường 
xuyèn 

-

Triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, ké hoạch đầu tư công năm 2017 ngay 
từ những ngày đầu năm. Không để tình trạng chậm giao vốn, chậm triến khai thực hiện 
và giải ngân kế hoạch năm 2017. Thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước theo đúng 
Nghị quyết Quốc hội, Quyết định giao dự toán cùa Thủ tướng Chính phủ. Không được 
phép giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2017 vượt 
tổng mức kế hoạch Thù tướng Chính phủ giao. 

Các bộ, rigành trung 
ương và địa phương 

Cục KHTC 

Vụ NSNN, Vụ ĐT, 
Vụ HCSN, Cục 

THTK, các Tổng 
cục và các đơn vị 
dự toán liên quan 

Ngay từ đầu 
năm 2017 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GlẠO CHỦ 
TRÌ THỤ C HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIỂN KHAI THỤC HIỆN 

TIẾN Độ 
HOÀN 

THÀNH 
TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GlẠO CHỦ 
TRÌ THỤ C HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐON VỊ 
1'HỐI HỢP 

TIẾN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

Triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên; trên cơ sờ dự toán ngâp sách nhà nước 
được giao, tự cân đối, bổ trí nguồn điều chinh tăng lương theo đúng Nghị quyết của 
Quốc hội và Quyết định của Thù tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2017. Thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo chế độ: Một phần số thu 
để lại theo chế độ và tiếp kiệm 10% chi thường xuyên ngoài lương và có tính chất lương 
của các cơ quan, đơn vị đề thực hiện cải cách tiền lương. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

Cục KHTC, 
các Tổng cục theo 

chức năng 

Vụ NSNN, Vụ 
HCSN, Cục THTK 

và các đơn vị dự 
toán liên quan 

Thường 
xuyên 

-

Cắt giảm dự toán đối với những nhiệm vụ chi thường xuyên đã đựợc giao từ đầu năm 
nhưng đến hết năm ngân sách theo quy định vẫn còn dự toán, trừ các khoản mớỉ bổ sung 
trong năm và các trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phù quyết định. Quản lý chặt 
chẽ và hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách nătn sau và chi chuyển nguồn 
sang năm sau. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

Cục KHTC, 
các Tổng cục theo 

chức năng 

Vụ NSNN, Vụ 
HCSN, Vụ ĐT, Cục 
THTK và các đơn 

vị dự toán liên quan 

Thường 
xiiyên 

-

Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2017 theo đúng Nghị quyết số 
26/2016/QH14 ngày 10 tháng 11 năm 2016 và Nghị quyết số 29/2016/QH14 ngày 14 
tháng 11 năm 2016 của Quốc hội và các quyết định giao kế hoạch của Thù tướng Chính 
phủ và của các cấp có thẩm quyền. Chỉ đạo chù đàu tư đẩy nhanh việc đền bù, giải 
phóng mặt bàng, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, nghiệm thu khối lượng hoàn 
thành để thanh toán dứt điểm khối lượng đã thực hiện. 

Các bộ, ngành trung 
ươhg và địa phương 

Cục KHTC 
Vụ ĐT, các Tống 
cục và các đơn vị 

liên quan 

Thường 
xuyên 

-

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đấu thầu. Đẩy mạnh triển khai thực hiện 
đấu thầu qua mạng theo lộ trình của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Ke 
hoạch và Đầu tư. Kiên quyết xừ lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu 
không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, các nhà thầu 
không cỏ năng lưc thực hiện dự án. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

Cục KHTC, Cục 
THTK, các Tổng cục 

theo chức năng 

Vụ ĐT và các đơn 
vị liền quan 

Thường 
xuyên 

-

Triển khai thực hiện có hiệu quả 02 Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông 
thôn mới và Giảm nghèo bền vững. Quan tâm bổ trí vốn đầu tư công cho giảm nghèo, 
tạo việc làm, phát triển nông nghiệp, nông thôn, các vùng miền núi, vùng đồng bào dân 
tộc, vùng bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, các địa phương chịu ảnh hường sự cố môi 
trường biển; các dự án, công trình y tế, giáo dục, các dự án phát triển hạ tàng trọng điểm 
tạo sức lan tỏa và kết nối phát triển. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

VụNSNN chủ trì 
CTMTQG Xây dựng 
NTM, Vụ HCSN chu 
tu CTMTQG Giảm 

nghèo bền vững 

Các đơn vị liên 
quan 

Thường 
xuyên 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THựC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIỂN KHÀI THỰC HIỆN TIẾN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THựC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHỐI HỢP 

TIẾN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, kiềm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát việc 
chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước. Làm rõ trách nhiệm, xử 
lý nghiêm các tổ chức và cá nhân vi phạm, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân gây chậm trễ 
việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 gây thất thoát, lãng phí nguồn lực cùa 
nhà nước. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

Cục KHTC 

Cục THTK, Thanh 
ứa Bộ, các Tổng 
cục và các đơn vị 

liên quan 

Thường 
xuyên 

đ Các địa phương: 

-

Chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ phòng 
chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh... và các nhiệm vụ chỉ quan trọng, cấp 
bách, đột xuất phát sinh theo quy định. Chủ động bố trí nguồn để trà đầy đủ, đúng hạn 
các khoản nợ (gốc, lãi, phí) đến hạn theo quy định. 

Các địa phương Vụ NSNN 
TCDTNN và các 
đơn vị liên quan 

-

Chù động cắt giảm, điều chinh nhiệm vụ chi thường xuyên nguồn ngân sách nhà nước 
khi không hoàn thành dự toán thu ngân sách địa phương được Thù tướng Chính phủ giao 
theo quy định của pháp luật. 

Các địa phương VụNSNN 
Các đơn vị liên 

quan 

II 
CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, KHUYẾN KHÍCH KHỞI NGHIỆP, 
PHÁT TRIẺN DOANH NGHIỆP, NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHÁT LƯỢNG, 
HIỆU QUẢ VÀ SỨC CẠNH TRANH 

\ 
Tiếp tục rà soát và triền khai đồng bộ cảc quỵ dịnh về cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh 

a Bộ Ke hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương yà địa phương; 

- Hoàn thiện dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để trình Quốc hội thông qua. Bộ KH&ĐT Cục TCDN 
Vụ CST, PC, TCT 
và các đơn vị liên 

ạuan 

-

(1) Tiếp tục rà soát, đề xuất Chính phù sửa đồi, bổ sung các chính sách, giảị phập tháo 
gỡ khó khăn cho đóanh nghiệp, loại bỏ rào cản bất hợp lý, xây dựng môi trưòng cạnh 
tránh minh bạch, công bằng. 
(2) Rà soát, đánh giá toàn bộ điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề đầu tư 
kinh doanh có điều kiên. 

Bộ KH&ĐT 
-(1) Vụ CSTchủtrì; 
- (2) Vụ PC chù trì 

Các đơn vị liên 
quan 

-

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sùng Nghị định số 2Ị0/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 nãm 2013 
về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Bộ KH&ĐT Cục TCDN 

Vụ PC, Vụ CST, 
Cục QLCS và các 
đơn vi liên quan 

—I —1 ỉ 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

bộ TÀI CHÍNH 
TRIỂN KHAI THựC HIỆN TIẾN Độ 

HOÀN 
THÀMH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHỐI HỢP 

TIẾN Độ 
HOÀN 

THÀMH 

b 
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện thề chế bảo iãnh 
tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; các quỹ đầu tư mạo hiểm của Chính phủ Và khu 
vưc tư nhân. 

Bộ Tài chính 
Vụ ĨCNH, 

UBCKNN theo chức 
nặng 

Cục TCDN và các 
đơn vị liên quan 

Theo kế 
hoạch 

c 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chù frì, phôi hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiêp tục 
chi đạo các tổ chức tín dụng thực hiện một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, nhất 
là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiểp cận vốn tín dụng. 

Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam 

Vụ TCNH 
Cục TCDN và các 
đơn vị liên quan 

d Các bộ, ngành trung ương và địa phương: 

-

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phù 
về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh đoanh, nâng cao năng 
lục cạnh tranh quốc gia năm 2017; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 
cùa Chính phù về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương: 

Vụ PC 
TCT, TCHQ, Vụ 

CST, Cục TCDN và 
các đơn vị liên quan 

-

Đơn giản hóa thủ tục hành chính theo các quy định pháp iuậtề úng dụng công nghệ 
thông tin, tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian, chi phí giao dịch hặnh chính gia nhập thị 
trường của doanh nghiệp. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương: 

TCT, TCHQ theo 
chức năng 

Cục THTK và các 
đơn vị liên quan 

2 Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế 

a 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công 
nghệ và các bộ, ngành trung ương và địa phuơng xây dựng, hoàn thiện chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có 
tiềm năng phát triển trong một sổ ngành lĩnh vục có lợi thế cạnh tranh. 

Bộ KHĐT Cục TCDN 
Vụ CST, PC, TCT 
và các đơn vị liên 

quan 

b 
Bộ Khoa học và công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa 
phương: 

-

Chủ động nghiên cứu về cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tác động đến phát triển kinh 
tế nước ta và đề xuất cơ chế, chính sách tận dụng tối đa cơ hội cùa cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2017. 

Bộ KH&CN Cục THTK 
Vụ HCSN, Viện 

CL&CSTC và các 
đơn vị liên quan 

Quý 1/2017 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THựC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIÈN KHAI THỰC HIỆN TIẾN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THựC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHỐI HỢP 

TIẾN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

(1) Hoàn thiện dự án Luật chuyển giao công nghệ (sữa đổi). Hoàn thiện hành lang pháp 
lý để triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ 
chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 
(2) Nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông 
nghiệp, hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Phát 
triển mạnh các khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công 
nghệ thông tin tập trung. 

Bộ KH&CN VụCST 
Vụ PC và các đơn 

vị liên quan 

-

Xây dựng các giải pháp và tổ chức triển khai có hiệu quà để hỗ trợ việc hình thành và 
phát triển doaríh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, các cơ sở 
ươm tạo công nghệ, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp,... 

Bộ KH&CN Vụ CST 
Cục TCDN, Vụ PC 
và các đơn vị liên 

quan 

-

Xây dựng Chiên lược sở hữu trí tuệ quôc gia; nghiên cứu và sửa đôi Luật sờ hữu trí tuệ 
và các văn bản pháp luật có liên quan để tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

Bộ KH&CN Vụ HCSN 
Vụ PC và các đơn 

vị liên quan 

c 

Các Bộ: Tài chính, TN&MT, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các 
bộ, ngành trung ướng và địa phương thực hiện có hiệu qiịả các chính sách ưu đãi, nhất là 
về thuế, tín dụng, đất đai, nhân lực để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, phát triển 
công nghiệp hỗ trợ, khuyến nông, sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, nông nghiệp 
công nghệ cao, hỗ trợ doanh nghiệp nlhỏ và vừa. 

Các Bộ: Tài chính, 
TN&MT, Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam 

TCT 

Vụ CST, Cục 
TCDN, Cục QLCS, 
Vụ TCNH, TCHQ 
và các đơn vị liên 

quan 

Theo kế 
hoạch 

d Các bộ, ngành trung ương và địa pHương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao: 

-

(1) Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ về chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về một số chù trương, chính sách lớn nhằm tiếp 
tục đồi mới mô hình tăng trưởng, nârlg cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, 
sức cạnh tranh của nền kinh tế và (2) Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch ca cấu lại 
nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, Phạn đấu đạt được mục tiêu môi trường kinh doanh 
bàng mức trung bình ASEAN-4. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

-(1) Vụ NSNN; 
- (2) viện 
CL&CSTC. 

- (1) Viện 
CL&CSTC, Vụ PC, 
Vụ TCNH, UBCK, 
Cục QLN, Cục 
TCDN, Vụ CST, 
Vụ HCSN; và các 
đơn vị liên quan; 
- (2) Các đơn vị liên 
quan 

Thuờng 
xuyên 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THựC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIẺN KHAI THỤC HIỆN 

TIẾN Độ 
HOÀN 

THÀNH 
TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THựC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHÓIHỢP 

TIẾN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

Xây dựng các giải pháp, chính sách thu hút mạnh đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia 
gắn với phát triển doanh nghiệp trong nước và công nghiệp phụ trợ. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

Cục TCDN 
Vụ CST, PC, TCT 
và các đơn vị liên 

quan 

Theo kế 
hoạch 

-

Xây dựng kế hoạch, giải pháp, lộ trình triển khai việc áp dụng công nghệ thông tin, 
internet, ứng dụng số hóa trong các ngành, lĩnh vực; xây dựng thàph phố thông minh, đô 
thị thông minh,... tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp làn thứ 4. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

Cục THTK 
Viện CL&CSTC và 
cáp đơn vị liên quan 

Theo kế 
hoạch 

-

Thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm thuộc ngành, lĩnh 
vực được phân công phụ trách nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh các sản phẩm trong 
nước. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

Các Tổng cục, Cực 
QLG, Cục QLBH, 

UBCKNNỊ theo chức 
năng 

Các đơn vị liên 
quan 

Thường 
xuyên 

-

Các địa phương đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu và có giải pháp cụ thê đê cải thiện từng chỉ 
sổ trong Bộ chi tiêu đảnh giá năng lục cạnh tranh cấp tình (PCI) và cải cách hành chính 
ÍPAPI). 

Các địa phương Vụ PC 
Các đơn vị liên 

quan 

III 
TIÉP TỤC Cơ CÁU LẠI NÈN KINH TỂ GẮN VỚI ĐÒI MỚI MÔ HÌNH TẢNG 
TRƯỞNG 

1 
Tập trung xây dựng và thực hiện Cff cấu lại ba trọng tâm gồm cơ cấu lại đầu tư 
công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng 

a Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Các bộ, ngành trung ương và địa phương; 

-

Tổ chức triển khai thực Ịiiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. 
Rà soát, xây dựng Đe án Kế hoạch cơ cấu lại đầu tư côrỊg giai đoạn 2016 - 2020 trình 
Thủ tướng Chính phù phê duyệt trong quý II tiãm 2017. 

Bộ KH&ĐT Vụ ĐT 
Vụ NSNN, Vụ I và 
các đơn vị liên quan 

Quý 11/2017 

-

Sửa đôi, bô sung các Nghị định liên quan đên công tác đâu thâu và hợp tác công tư. 
Nghiên cứu trình Quốc hội Luật đầu tư theo hỉnh thức đối tác công tư. 

Bộ KH&ĐT Vụ ĐT 
Vụ PC và các đơn 

vị liên qủari 

-

Hoàn thiện Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đổi với doanh 
nghiệp nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2017. 

Bộ KH&ĐT Cục TCDN 
Viện CS&CSTC, 
Vụ PC và các đơn 

vị liên quan 
Quý 1/2017 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           
    



TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRI THỰC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TIÉN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRI THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHỐI HỚP 

TIÉN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

Xây dựng kế hoạch và tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, danh mục doanh 
nghiệp thực hiện thoái vốn nhà nước nhằm tiếp tục thu hẹp ngành, lĩnh vực do Nhà nước 
tiếp tục nắm giữ vốn. Để xuất, báo cáo Thù tướng Chính phủ phương án sử dụng ngụồn 
thu từ bán vốn nhà nước tạỉ doanh nghiệp cho đầu tư phát triển bào đàm hiệu quà. 

Bộ KH&ĐT Cục TCDN 
Các đom vị liên 

quan 

b Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ường và địa phưong: 

-

Hoàn thiện và trình Thủ tướiig Chính phù phê duyệt Đề án Kế hoạch cơ cấu lại doanh 
nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước 2016 - 2020 trong 
quý II năm 2017 

Bộ Tài chính Cục TCDN 
Viện CL&CSTC và 
các đơn vị liên quan 

Quý 11/2017 

-

(1) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phù phê duyệt trong quý II năm 2017 Đẻ án Kế 
hoạch tái cơ cấu thị trường chứng khoán giai đoạn 2016 - 2020; 
(2) Đề án cơ cấu lại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) gắn với xử lý nợ xấu giai 
đoạn 2016-2020. 

Bộ Tài chính 

- (1) ƯBCKNN chù 
trì tổng hợp chung. 
- (2) Vụ TCNH chù 
trì. 

Viện CL&CSTC và 
các đơn vị liên quan 

Nội dung (1) 
hoàn thành 

Quý 11/2017 

-

Đề xuất việc xử lý các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, các dự án đầu tư của doanh 
nghiệp nhà nước không hiệu quả theo nguyên tắc và cơ chế thị trường. Không sử dụng 
ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước thua lỗ. 

Bộ Tài chính Cục TCDN 
VụNSNN, Vụ ĐT 
và các đơn vị liên 

quan 

Theo kế 
hoạch 

-

(1) Nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành Nghị định về cổ phần hóa thay thế Nghị địhh 
số 59/2011/NĐ-CP Nghị định số 189/2013/NĐ-CP Nghị định số 116/2015/NĐ-CP cùa 
Chính phủ, theo hướng bổ surig các quy định để xác định lại cách tính toán giá trị doanh 
nghiệp sát với thị trường, đặc biệt là giá trị quyềil được thuô đất, giao đất và giá trị doanh 
nghiệp khi cổ phần hóa và kiểm soát chặt chẽ nguồn tiền mua bán, sáp nhập doanh 
nghiệp. 
(2) Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán vịệc thoải vốn đầu tư của các 
doanh nghiệp, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sàn công. 

Bộ Tài chính 

- (1) Cục TCDN chủ 
trì tổng hợp chung, 
Cục QLCS phối hợp; 
- (2) Cục TCDN chủ 
trì. 

Các đơn vị liên 
quan 

Theo kế 
hoạch 

c Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với với các bộ, ngành trung ương và 
đja phương: 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRI THựC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRÍẺN KHAI THỤC HIỆN 

TIÉN Độ 
HOÀN 

THÀNH 
TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRI THựC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHỐI HỢP 

TIÉN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

Hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Kế hoạch cơ cấu lại hệ thống 
các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 trong quý II năm 2017, trong 
đó tiếp tục cơ cấu lại triệt để và toàn diện hệ thổng các tổ chức tín dụng, kiên quyết xừ lý 
dứt điểm, giám sát chặt chẽ các tổ chức tín dụng yếu kém, nhất là các ngân hàng thương 
mại đã mua lại 0 đồng, các ngân hàng thương mại áp dụng kiểm soát đặc biệt, tiềm 
ẩn rủi ro gây mát an toàn hệ thống theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm an toàn hệ thống 
và quyền lợi cùa cá nhân người gừi tiền. 

Islgân hàng Nhà nước 
Việt Nam 

Vụ TCNH 
Các đơn vị liên 

quan 
Quý 11/2017 

-

Xây dựng lộ trình hoàn thiện khung khồ pháp ]ý về xử lý nợ xẩu đi đôi với việc hoàn 
thiện hệ thống pháp luật về thị trường mua bán nợ. Nghiện cứu xây dựng Luật hỗ trợ tái 
cơ cẩu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu; kế hoạch nâng cao năng lục của Công ty 
quản lý tài sản cùa các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). 

Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam 

Vụ TCNH 
Vụ PC và các đơn 

vị liên quan 

-

Xây dựng kế hoạch xừ lý và xóa bỏ tình trạng đầu tư chéo, sờ hữu chéo; đẩy mạnh thoái 
vốn ngoài ngành của các ngân hàng thương mại. 

Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam 

VụTCNH 
Vụ PC, Cục TCDN 
và các đơn vị liên 

quan 

d 

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương nghiên cứu, 
xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II nãm 2017 Đề án hoàn thiện hệ 
thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, xác định chi phí trong tổng 
mức đầu tư, suất đầu tư và giá trong lĩnh vực xây dựng. 

Bộ Xây dựng Vụ ĐT 
Cục KHTC và các 
đơn vị liên quan 

Quý 11/2017 

đ 
Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức rà 
soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức 
kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành bảo đảm đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý. 

Các bộ quàn lý 
ngành, lĩnh vực 

Các đơn vị theo chức 
năng nhiệm vụ được 

giao 

Các đơn vị liên 
quan 

e 

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương tham 
mưu, đề xuất với Ban Chi đạo và Thủ tướng Chính phù triển khai, xừ lý các yếu kém, 
tồn tại của các dự án, doanh nghiệp thua lỗ của ngành công thương theo nguyên tác và 
cơ chế thị trường, bào đảm lợỉ ích tổng thể và lợi ích cao nhất cho Nhà nướp. 

Bộ Công Thương Cục TCDN 
Viện CL&CSTC và 
các đơn vị liên quan 

g Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương tồ chức 
sáp xếp lại vả nâng cao hiệu quả hoat độn? của công ty nông, lâm nghiệp. 

Bộ NN&PTNT Cục TCDN 
Cục QLCS và các 
đơn vị liên quan 

h Các bộ, ngành trung ương và địa phương: 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGẬNH, 
ĐỊA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRI THỰC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIẺN KHAI THỰC HIỆN TIÉN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGẬNH, 
ĐỊA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRI THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHÓIHỢP 

TIÉN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

(1) Tổ chức thưc hiện tốt Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 cùa Ban 
Chấp hành Trung ương về một số chủ trương, chính sách lớn nhầm tiếp tục đồi mới mô 
hình tăng trường, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh 
cùa nền kinh tế; 
(2) Kế hoạch đầu tư cõng trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 được cấp có thẩm quyền 
quyết định. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

-(1) Vụ NSNN; 
- (2) Vụ ĐT 
(QLNN); Cục KHTC 
(nội ngành) 

-(1) Viện 
CL&CSTC, Vụ PC, 
Vụ TCNH, UBCK, 
Cục QLN, Cục 
TCDN, Vụ CST, 
Vụ HCSN và các 
đơn vị liên quan; 
- (2) Các đom vị liên 
quan 

Theo kế 
hoạch 

-

Quàn lý chặt chẽ các khâu của đầu tư công. Có các biện pháp cụ thể khắc phục tình 
trạng chuẩn bị dự án sợ sài và quyết định chù trương đầu tư dàn trải, không hiệu quà, 
phê duyệt tổng mức đầu tư thiếu chính xác, kéo dài thời gian thực hiện. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

- Vụ ĐT (QLNN); 
- Cục KHTC (nội 
ngành) 

Các đơn vị liên 
quan 

Thường 
xuyên 

-

Đẩy mạnh thực Hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, có cơ chế giám 
sát, quản lý và sừ dụng hiệu quả vốn đầu tư với từng dự án. 

Các bộ, ngành trung 
ựơng và địa phương 

Vụ ĐT 
Cục QLN và các 
đơn vị liên quan 

Thường 
xuyên 

-

Tiếp tục ừiển khai các đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đã đượp cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. Trong quý I năm 2017 rà soát toàn bộ tình hình sản xuất kinh doanh, 
đầu tư cùá các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc. Xây dựng kế hòạch xừ lý dứt điểm 
các doanh nghiệp nhà nựớc thua lỗ, các dự án đầù tư của doanh nghiệp nhà nước không 
hiệu quả theo nguyên tắc và cơ chế thi trường. Tiép tục thoái vốn nhà nước, bán hết ờ 
những doanh nghiệp không cần nám giữ, nhưng không được để lợi ích nhóm thao túng, 
gây thất thoát vốn, tài sản cùa nhà nước. Các doanh nghiệp cổ phần hóa phải niêm yết 
trên thị trường chứng khoán trong thời hạn một năm kể từ ngây phát hành cổ phiếu lần 
đầu. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

Cục TCDN 
Cục QLBH, 

UBCKNN và các 
đơn vị liên quan 

Quý 1/2017 

-

Xây dụng kế hoạch và có lộ trìph cụ thề nâng cao chất lượng quàn ừị, hiệu quả hoạt 
động của doanh nghiệp nhà nước thuộc dơn vị quản lý theo nguyên tắc thị trường và phù 
hợp với thông lệ quốc tế. 

Các bộ, ngành ữung 
ương và địa phương 

Cục TCDN 
Các đơn vị liên 

quan 

2 Cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nợ công và các đon vị sự nghiệp công lập 

a Bộ Tài chính chù trìí phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương: 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THựC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TIÉN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THựC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHỐI HỢP 

TIÉN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

(1) Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 theo đúng Nghị 
quyết cùa Quốc hội. 
(2) Thục hiện các giải pháp điều chinh chính sách thu theo hướng mở rộng cơ sở thuế, 
điều chinh phạm vi, đối tượng. Không trỉnh cấp cỏ thẩm quyền phê duyệt lồng ghép các 
chính sách xã hội trong các luật về thuế. Rà soát các chính sách ưu đãi, miễn, giảm thuê. 
(3) Tổ chức triển khai kế hoạch cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 -
2020, sắp xếp các khoản chi, giảm các khoản chi thường xuyên để tăng dần cợ cấu chi 
đầu tư phát triển, bảo đảm chi trả nợ. 

Bộ Tài chính 
-(1), (3) VụNSNN 
chủ trì; 
- (2) Vụ CST chủ trì. 

Vụ HCSN và các 
đơn vị liên quan 

Thường 
xuyên 

-

Tồ chức thực hiện có hiệu quà kế hoạch và lộ trình thực hiện Nghị quyết cùa Bộ Chính 
trị về cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công. Kiểm soát chặt chê các chi tiêu rtợ công 
ttong giới hạn cho phép. Trong quý I năm 2017, tổng hợp báo cáo Thú tướng Chính phù, 
Chính phủ về tình hình nợ công; danh mục dự án và các khoản vay bảo lãnh Chính phù, 
vay về cho vay lại, vay của chính quyền địa phucmg. Hạn chế tối đa cấp bảo lãnh chính 
phủ cho các khoản vay mới; kiểm soát chặt chẽ bội chi và nợ của chính quyền địa 
phương. Các khoản vay mới chi thực hiện sau khi đã đánh giá đầy đủ tác động lên quy 
mô nợ công và khả năng trà nợ trong trung hạn. Không chuyển vốn vay về cho vay lại, 
bảo lãnh Chính phủ thành vón cấp phát ngân sách nhà nước. 

Bộ Tài chính Cục QLN 
Vụ NSNN và các 
đơn vị liên quan 

Quý 1/2017 

-

Huy động trái phiếu Chính phủ bảo đảm tỷ lệ phát hành trái phiếu Chính phù có thời hạn 
từ 5 năm trờ lên tối thiểu bàng 70% tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành. 

Bộ Tài chính KBNN 
Vụ TCNH, Vụ 

NSNN và các đơn 
vị liên quan 

-

Xây dựng các chính sách hoàn thiện mô hình, tạo khung pháp lý rõ ràng đê các tô chức 
sự nghiệp công lập hoạt động theo cơ chế thị trường, giảm đần sự bao cấp của Nhà nước, 
tăng tự chủ về kinh phí. 

Bộ Tài chính VụHCSN 
Cục QLCS, Vụ 

TCCB và các đơn 
vị liên quan 

b Các bộ, ngành trung ương và địa phương: 

-

Thực hiện đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước, các luật về thuế, phí và lệ phí và 
các khoản thu khác. Thực hành tiết kiệm chi tiêu trong khả năng cân đối cùa ngân sách 
nhà nước và dự toán được giao. Thục hiện nghiêm kỳ luật, kỳ cương thu, chi ngân sách 
ở tất cả các cấp, ngành, <Jịa phương và đơn vị. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

Vụ NSNN, Vụ CST, 
TCT TCHQ theo 

chức năng 

Các đơn vị liên 
quan 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐỊA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THựC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIÉN KHAI THựC HIỆN TIẾN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐỊA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THựC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHỐI HỢP 

TIẾN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả vốn vay, chi vay trong khả năng trả nợ; kiểm soát 
chật khoản vay của chính quyền địa phựơng, doanh nghiệp nhà nước. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

Cục QLN, Vụ 
NSNN, Cục TCDN 

theo chức năng 

Các đơn vị liên 
quan 

-

Tiép tục sáp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện hạch toán như 
doanh nghiệp đối với các đom yị sự nghiệp công lập có đù điều kiện; cổ phần hóa các 
đom vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện, trừ các bệnh viện, trường học; giải thể đơn vị 
sự nghiệp công lập hoạt động kém hiệu quà. 

Các bộ, ngành trunệ 
ương và địa phương 

Vụ HCSN 

Cục QLCS, Vụ 
TCCB, Cục KHTC 
và các đơn vị Hên 

quan 

-

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển, cung cấp dịch vụ công; thiết 
lập thị trường dịch vụ công có sự quản lv, điều tiết cùa Nhà nựớc. 

Các bộ, ngành ừung 
ương và địa phương 

Vụ HCSN 
Các dơn vị liên 

quan 

3 
Cơ cấu lại các ngành, linh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng 
suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế 

a 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương 
và địa phương: 

-

Rà soát, nghiên cứu, xây dựng Đề án Ke hoạch cơ cấu lại ngành nông, lâm Ilghiệp và 
thủy sản phù hợp với Kế hoậch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạti 2016 - 2020 theo quy 
định tại Nghị quyết số 24/2016/QH14 cùa Quốc hội, trình Thủ tướng Chính phủ phê 
duvêt trone auv II năm 2017. 

Bộ NN&PTNT Cục TCDN 
Các đơn vị liên 

quan 
Quý 11/2017 

-

Tổ chức triển khai thực hiện quvết liệt cơ cấu lại nông nghiệp. Phát triển kinh tế nông 
thôn gán với xây dựng nông thôn mới. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu, diện tích cây trồng 
phù hợp với lợi thế Và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tập trung cài 
tạo giống và nâng cao năng suất, chất lượng đàn vật nuôi; phát triển đồng bộ khai thác 
và nuôi trồng thủy sản; khuyến khích nuôi công nghiệp, thực hành quy trình nuôi tốt 
(GAP) theo quy chuẩn quốc tế, bào đảm nguồn gốc, xuất xứ sàn phẩm nông nghiệp. 

Bộ NN&PTNT Cục TCDN 

Cục QLCS, Cục 
QLẸH, Vụ NSNN, 
Vụ TCNH và các 
đơn vị liên quan 

-

Tổ chức đồi mới và nhân rộng các mô hình sàn xuất hiệu quà. Phát triển sản xuất theo 
hướng liên kết chặt chẽ giữa hộ nông dàn, tổ hợp tác, hợp tác xã với doanh nghiệp theo 
chuỗi giá trị. Phát triển mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ. 

Bộ NN&PTNT Cục TCDN 
Các đơn vị liên 

quan 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

BỌ TAI CHINH 
TRIẺN KHAI THựC HIỆN T1ÉN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHỐI HỢP 

T1ÉN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện ban hành và hửớng dẫn thục hiện các văn bản pháp luật, 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về quản lý chất lượng, vật tư nông nghiệp. Mở rộng áp 
dụng hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiéu chuẩn ISO, HACCP, GMP, 
SSOP. 

Bộ NN&PTNT Vụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 

-

(1) Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gări 
với phát triển sàn xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tăng thu nhập cho cư 
dân nông thôn; khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. 
(2) Rà soát, xác định chính xác số nợ đọng xây dựng cơ bản cùa Chương trình; xây dựng 
kế hoạch, lộ trình xừ lý dứt điểm nợ đọng tnrớc năm 2019. 

Bộ NN&PTNT 
-(1) Vụ NSNN chù 
tri; 
- (2) Vụ ĐT chù trì. 

Các đơn vị liên 
quan 

-

Xây dựng cờ chế, chính sách ƯU đãi, tạo môi trường thuận lợi cho các hợp tác xã nông 
nghiệp phát triển; hỗ trợ mạnh hon nữa để thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển 
nông thôn, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển 
nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thích ủng với biến đổi khi hậu; hoàn thiện 
hành lang pháp lý khuyến khích liên kết trong sản xuất nông nghiệp. 

Bộ NN&PTNT 
Cục TCDN, Vụ 

CST, Vụ TCNH theo 
chức năng 

Các đơn vị liên 
quan 

b Bộ Công Thương chủ trì, phôi hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương: 

-

Nghiên cứu, xây dựng Đề án Kê hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2016 -
2020 phù hợp với Nghị quyết số 24/2016/QH14 cùa Quốc hội, trình Thù tướng Chính 
phủ phê duyêt trong quv II năm 2017. 

Bộ Công Thương Viện CL&CSTC 
Các đơn vị liên 

quan 
Quý 11/2017 

- Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật phát triển công nghiệp linh kiện và vật liệu. Bộ Công Thương Vụ C§T 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Có kế hoạch phát triền sản xuất công nghiệp theo chiều sâu. Huy động có hiệu quà các 
loại khoáng sản có trữ lượng lớn vào chế biến sâu. 

Bộ Công Thương VụCST 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Phát triển công nghiệp chế biến sâu, chế biến tinh nông, lâm, thủy sản; công nghiệp chế 
tạo; công nghiệp phụ trợ; tăng mạnh năng suất nội bộ ngành, tăng hàm lượng công nghệ 
và tỷ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm. 

Bộ Công Thương Vụ CST 
Các đơn vị liên 

quạn 

-

Chú trọng phát triển công nghiệp sản xuất linh kiện, cụm linh kiện, thúc đẩy một số mặt 
hàng tham gia sâu, cỏ hiệu quà vào mạng sàn xuất và chuỗi giả trị, phân phổi toàn càu. 

bộ Công Thương VụCST 
Các đơn vị liên 

quan 

c Bộ Ke hoạch và Đầu tu chù trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phưcmg: 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ÔIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THựC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TIẾN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ÔIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THựC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHỐI HỢP 

TIẾN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

Rà soát và xây dựng Đê án K.ề hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ giai đoạn 2016 - 2020 phù 
hợp với Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định tại Nghi 
quyết số 24/2016/QH14 cùa Quốc hội trình Thù tướng Chính phủ phê duyệt trong quý II 
năm 2017. 

Bộ KH&ĐT Viện CL&CSTC 
Các đơn vị liên 

quan 
Quý 11/2017 

-

Triển khai Kế hoạch hành động cùa Chính phủ thực hiện Chiến lược tồng thể phát triển 
khu vực dịch vụ của Việt Nam (Ịen năm 2020. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thậo gỡ 
khó khăn để phát triển nhanh các ngành dịch vụ. 

Bộ KH&ĐT Việq CL&CSTC 
Các đơn vị liêri 

quan 

d Bộ Ván hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa 
phương: 

-
Hoàn thiện dự thảo Luật du lịch (sừa đồi); xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành sau 
khi Luật du lịch (sửa đổi) được Ọuốc hội thông qua. Bộ VH&TTDL Vụ HCSN 

Các đơn vị liên 
quan 

-

Triển khai thực hiện Nghị quyểt của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 92/NQ-
CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ, các Chi thị cùa Thủ tướng Chính phủ về 
phát triển du lịch. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý II năm 
2017 và tổ chức thực hiện Đề án cơ cấu lại du lịch Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 và 
tầm nhìn đến năm 2030. 

Bộ VH&TTDL Vụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 
Quý 11/2017 

-

Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm, trọng 
điểm; xây dựng thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm du lịch Việt 
Nam. Khai thác tiềm năng du lịch bảo đảm phát triển bền vững, gắn với bào tồn và phát 
huy bản sắc văn hóa dàn tộc; bào vệ môi trường bền vững bảo đàm an ninh, quốc phòng, 
trật tự an toàn xã hôi. 

Bộ VH&TTDL Vụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Tăng cường công tác quản lý nhà nuớc về du lịch các cấp; quàn lý tốt và nâng cao chất 
lượng dịch vụ du lịch tại các điểm đến; nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp của 
hoạt động kinh doanh lữ hành và hưÓTig dẫíi du lịch. 

Bộ VH&TTDL Vụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 

đ Bộ Công an chù trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương hoàn thiện và 
trình Chính phủ Nghị định để triển khai visa điện từ. Bộ Công an Vụ I 

Các đơn vị liên 
quan 

e Các địa phương: 

-

Tố chức và xây dựng các chính sách, giải pháp thưc hiện tốt Nghị quyết số 
24/2016/QH14 về kế hoạch cơ cấu lại nền kỉnh tế giai đoạn 2016 - 2020 và các kể hoạch 
cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực được cấp có thẩm quyền thông qua. 

Các địa phương Viện CL&CSTC 
Vụ NSNN và các 
đơn vi liên quan 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

BỌ TAI CHINH 
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TIÉN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHÓI HỢP 

TIÉN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

Phát huy lợi thế của địa phương lựa chọn phát triển ngành, lĩnh vực theo hướng tăng 
năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; kết hợp hợp lý giữa tăng trưởng 
theo chiều rộng và chiều sâu, trong đó lấy tăng trường theo chiều sâu là hướng chủ đạo; 
huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quà các nguồn lực theo cơ chế thị trường. 

Các địa phương Viện CL&CSTC 
Vụ NSNN và các 
đơn vị liên quan 

-

Nâng cao khả năng tổ chức hoạt động phối hợp liên tinh nhằm khẳc phục tính cục bộ, 
phát huy thế mạnh của kinh tế vùng và liên kết vùng; nâng cao chất lượng công tác quy 
hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể giữạ các vùng gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng 
với biến đồi khí hâu. 

Các địa phương Viện CL&CSTC 
Vụ NSNN và các 
đơn vị liên quan 

-

Quản lý, sử dụng bền vững, hiệu quả diện tích rừng tự nhiên; tăng tỷ lệ rừng kinh tế 
trong tổng diện tích rừng; phát triển lâm nghiệp đa chức năng, trồng rừng gỗ lớn, gỗ quý 
và lâm sản ngoài gỗ; thu hút đầu tư vào trồng rừng sản xuất, chế biển lâm sản, phát triển 
địch vụ môi trường rừng kết hợp du lịch sinh thái rừng. 

Các địạ phương Cục QLCS 
Cục TCDN và các 
đơn vị liên quan 

-

Tổ chức lại họạt động hợp tác xã nông nghiệp theo Luật hợp tác xã, hỗ trợ địa phương 
xây dựng mô hình hợp tác kã kiểu mới theo cụrrt liên kết ngành. Kiên quyết giậi thể cảc 
hợp tác xã tồn tại hlnh thức, không hoạt động, hoặc hoạt động không hiệu quả trong thời 
gian dài. 

Các địa phương Cục TCDN 

Vụ TCNH, Vụ 
HCSN, Vụ NSNN 
và các đơn vị liên 

quan 

4 Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu; đẩy mạnh phát triển thị 

a Bộ Công Thương chù trì, phối hợp với các bộ, ngành trung uơng và địa phương: 

-

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu, bao gồm cà các thị 
trường truyền thông, các thị trường có tiềm năng và các thị trường đã ký hiệp định 
thương mại tự do (FTA). 

Bộ Công Thương 
Vụ HTQT, Viện 
CL&CSTC theo 

chức năng 

TCHQ và các đơn 
vị liên quan 

-

Chủ động xây dựng và thực hiện các phương án, giải pháp ứng phó về xuất, nhập khẩu 
trước các diễn biến mới liên quan đến TPP, các hiệp định thương mại tự do khác mà 
Việt Nam đã ký kết đối với từng lĩnh vực, ngành hàng. Đẩy mạnh đàm phán với các 
nước để tháo gỡ các hàng rào kỹ thuật và các biện pháp phòng vệ thương mại. Hoàn tất 
đàm phán các hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương, hiệp định thương 
mại tự do thế hệ mới. 

Bộ Công Thương Vụ HTQT 
Vụ CST, Vụ PC, 

TCHQ và các đơn 
vị liên quan 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
Í)IA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAÒ CHỦ 
TRI THỰC HIỆN 

BỌ TAI CHINH 
TRIẺN KHAI THỰC HIỆN TIÉN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
Í)IA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAÒ CHỦ 
TRI THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHÓI HỢP 

TIÉN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

Nghiên cứu, xây dựng trình Chính phù ban hành Nghị định sửa đôi Nghị định 
sổ 140/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 cùa Chính phủ quy định chi tiết Luật 
thirơng mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách nhiệm đối với 
thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics. 

Bộ Công Thương Cục TCDN 
Vụ PC và các đon 

vị liên quan 

-

Trên cơ sở danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu thống nhất và quy đjnh về tiêu chuẩn, 
phương thức kiểm dịch, kiểm tra chất lượng hàng hóa, công khai hóa tiêu chuẩn áp 
dụng, đơn vị thực hiện kiểm tra, thời gian và chi phí đối với từng mặt hàng cụ thể. 

Bộ Công Thương TCHQ 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Đẩy mạnh hoạt động dự báo thị trường trong và ngoài nước, phồ biến kịp thời thông tin 
thị trường, sớm phát hiện và có biện pháp vượt qua các hàng rào kỹ thuật, Phổ biến, 
hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả tại các thị 
trường đã có FTA. 

Bộ Công Thương 
Vụ TCNH, Viện 
CL&CSTC theo 

chức năng 

Các đơn vị liên 
quan 

-

(1) Phát triển mạnh thị trường trong nước, hệ thống bán lẻ gán với tiêu thụ hàng nội địa. 
(2) Chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức tốt hệ thống phân phối bán buôn, bán 
lè, trước mắt là hai thành phố lớn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 
(3) Đẩy mạnh xúc tiến thương mại thị trường nội địa, Xây dựng Chién lược phát triển 
thưcmẹ mại tronẹ nước giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. 

Bộ Công Thương 

- (1) Vụ CST chủ trì; 
- (2) TCT chủ trì; 
- (3) Viện 
CL&CSTC chủ trì. 

Các đơn vị liên 
quan 

-

Tiếp tục triên khai thực hiện các biện pháp để đưa Cuộc vận động "Người Việt Nam uru 
tiên dùng hàng việt Nam" thực sự đi vào cuộc sống, gắn với thúc đẩy sản xuất và phát 
trỉển thị trường nội địa. 

Bộ Công Thương Vụ HCSN 
Các đom vị liên 

quan 

-

Nàng cao hiệu quà công tác quàn lý thị trường, tích cực ngăn ngừa buôn lậu, gian lận 
thưcmg mại, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Xử lý nghiêm và công bố cống 
khai các hành vi gian lận thương mại, vi phạm các quy định về chất lượng, cạnh tranh 
khônẹ lành mạnh làm mất UY tín sàn phẩm nông, lâm, thủy sản Việt Nam. 

Bộ Công Thương TCHQ, Ban 389 
Thanh tra và các 
đơn vị liêfi quan 

-

Chù động triển khai những giải pháp táng cường quản lý, kiểm soát hàng rào kỹ thuật, 
bào đảm nhu cầu và bảo hộ hợp lý sàn xuất trong nước theo đúng quy định của pháp luật 
và phù hợp với cam kết quốc tế. 

Bộ Công Thương TCHQ 
Các đơn vị liên 

quạn 

b 

Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương triển khai 
thực hiện hiệu quà các giải pháp hỗ trợ nôrig dân, doanh nghiệp trong sản xuất hàng hóa, 
mờ rộng thị trường tiêu thụ nỡng sàn. Đẩy mạnh các hoạt động kết nối các sàn phẩm 
nôiie sàn thực phẩm sạch, an toàn. 

Bộ NN&PTNT 
Vụ NSNN, 

Vụ HCSN theo chức 
năng 

Cục TCDN và các 
đơn vị liên quan 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIẺN KHAI THựC HIỆN TIÉN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHÓI HỢP 

TIÉN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

c 

Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan đề xuất 
phương án rà soát, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quổc gia để xây dựng 
hàng rào kỹ thuật phù hợp với các cam két quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, hoàn thành 
trong Quý II năm 2017 

Bộ KH&CN Vụ CST 
Vụ HTQT và các 
đơn vị liên quan 

Quý 11/2017 

d Các bộ, ngành trung ương và địa phương: 

-

Tiếp tục triển khai hiệu quả các cam kết hội nhập quốc tế, nhất là trong khuôn khổ cộng 
đồng kinh tể ASEAN (AEC) và các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, có hiệu lực. 
Chù động triển khai công tác nghiên cứu, đánh giá tác động, theo dõi việc thực thi các 
hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

Vụ HTQT 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Thực hiện công tác hậu kiểm, bào đàm chất lượng và an toàn đối với hàng hóa nhập 
khẩu. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

TCHQ 
Các đơn vị liên 

quan 

IV 
TIÉP TỤC ĐÁY MẠNH THựC HIỆN 3 ĐỘT PHÁ TRONG CHIÉN LƯỢC 
PHÁT TREÈN KINH TẾ- XÃ HỘI 2011 - 2020 

1 
Tập trung cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa 

a 
Tiếp lục hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thì pháp luật íạữ 
khung khổ pháp lý đồng bộ: 

(1) Bộ Tư pháp chù trì, phối hợp với cậc bộ, ngành trung ương và địa phưcmg: 
Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về thực 
hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW về Chiến lừợc xây đựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật 
Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Chương trình trọng tâm công tác 
cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2021 cùa Ban Cán sự Đàng Chính phủ. 

Bộ Tư plháp Vụ PC 
Cảc đơn vị liên 

quan 

-

(1) Chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội thõng qua, gồm: Luật sửa đồi, bổ 
sung một số điều cùa Bộ luật hình sự 2015, Luật trách nhiệm bồi thường cùa nhà nước 
(sửa đổi), Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Xây dụng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
cùa Luật lý lịch tư pháp; 
(2) Nghiên cứu, xây dựng chính sách pháp luật của dự án Luật đăng ký tài sản. 

Bộ Tư pháp 
- (1) Vụ PC chù trì; 
- (2) Cục QLCS chù 
trì. 

Các đơn vị liên 
quan 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐỊA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THựC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIỂN KHAI THựC HIỆN TIẾN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐỊA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THựC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHỐI HỢP 

TIẾN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

Tiếp tục triền khai có hiệu quà Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng và tổ chức 
triển khai hiệu quả Đê án đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Chuoĩig trình 
phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2020; Đề án đổi mới công tác trợ giúp 
pháp lý giai đoạn 2015 - 2025. 

Bộ Tư pháp Vụ PC 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Tiếp tục triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bàn hướng dẫn thi hành, các văn bàn 
quy phạm pháp luật về chứng thực; thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng 
ký và thống kê hộ tịch của Việt Nam giai đoạn 2015 - 2024. Mờ rộng việc áp dụng phần 
mềm đăng ký hộ tịch gắn với cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi thực hiện đăng ký 
khai sinh. 

Bộ Tư pháp Vụ PC 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quàn lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trong đó chú trọng 
công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực luật sư, cồng chứng, bán đấu giá 
tài sản. 

Bộ Tư pháp Vụ PC 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc và tháo gỡ vướng 
mắc trong công tác theo dõi thi hành pháp luật ờ các bộ, ngành trung ương và địa 
phương. 

Bộ Tư pháp Vụ PC 
Các đơn vị liên 

quan 

(2) 
Các bộ, ngành trung ương được giao chủ trì xây dựng các dự án luật và các văn bàn quy 
pham pháp luât: 

-

Triên khai xây dựng và hoàn thiện các văn bản Luật, Pháp lệnh và các nghị định hướng 
dẫn thi hành theo đúng Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cùa Chính 
phủ. Kịp ttịời trình cấp thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành các dự án 
luật đúng tiến độ; chấm dứt tình trạng chậm ban hành văn bàn quy định chi tiết, hướng 
dẫn thi hành pháp luât. 

Các bộ, ngành trung 
ương 

Vụ PC 
Các đơn vị liên 

quan 
Theo ké 
hoạch 

-

Tang cườrlg công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nhất lâ các bộ luật, luật, nghị quyết 
được Quốc hội thông qua trong năm 2016, có hiệu lực trong năm 2017 và các công ước 
quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Các bộ, ngành trung 
ương 

VPB, các đơn vị chủ 
trì xây dựng 

VBQPPL theo chức 
năng 

Các đơn vị liên 
quan, Thời báo TC, 
Tạp chí Tài chính 

Thường 
xuyên 

(3) 
Các bộ, ngành trung ươhg, địa phứơng và các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nghiêm 
các luật và các văn bàn quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành bảo đảm tính thirợng tôn 
pháp luật. 

Các bộ, ngành trung 
ương, đja phương và 
các cấp, các ngành 

Vụ PC 
Các đơn vị liên 

quan 
Thường 
xuyên 

b 
Hình thành đồng bộ và phát triển các loại thị trường, gồm thị trường tài chính, thị 
trựờng bất động sản, thị trường quyền sử dụng đẩt, thị trường táo động và thị trường 
khoa học công nghệ: 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TIÉN Độ 

HpÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐON VỊ 
PHÓI HỢP 

TIÉN Độ 
HpÀN 

THÀNH 

(1) Bộ Tài chính chù trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương: 

-

Đẩy mạnh việc hoàn thiện thể chế tài chính và cơ chế tài chính quốc gia. Tiếp tục hoàn 
thiện hệ thống pháp luật đối với thị trường tài chính, bào hiểm và dịch vụ kế toán, kiểm 
toán, thị trường xổ số, trò chơi có thưởng. Phát triển thị tnrờng tài chính ổn định, lành 
mạnh và cân bằng giữa thị trường vốn và thị trường tiền tệ; giữa thị trường cổ phiếu và 
trái phiếu; giữa trái phiếu doanh nghiệp và kênh tín dụng ngân hàng để đáp ứng yêu cầu 
huy động vốn trung dài hạn cùa nện kinh tế; phát triển thị trường vốn mạo hiểm, thị 
trường chứng khoán phái sinh. Quan tâm bào vệ người sử dụng các dịch vụ tài chính. 
Tiếp tục tái cơ cấu, phát triển thị trường xổ số, trò chơi có thưởng theo hướng hiện đại, 
đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh của công chúng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và 
tăng nguồn vốn đầu tư cho cảc công trinh phúc lợi xã hội. 

Bộ Tài chính 

Vụ TCNH, UBCK, 
Cục QLBH, Vụ 

CĐKT theo chức 
năng 

Các đơn vị liên 
quan 

-

Phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ và thị trường trái phiểu doanh nghiệp cả về 
chiều rộng và chiều sâu, nghiên cứu đa dạng hoa sản phẩm trên thị trường, thiết lập hệ 
thống các nhà tạo lập thị trường với đầy đù quyền và nghĩa vụ theo thông lệ quốc tế. 

Bộ Tài chính Vụ TCNH 
UBCKNN vầ các 
đơn vị liên quan 

(2) 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương cơ cấu 

lại bộ máy quản lý thị trường tiền tệ đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Tiếp tục điều hành 
thị trường tiền tệ để hỗ trợ việc tái cơ cấu thị trường chứng khoán và thị trường vốn. 

Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam 

Vụ TCNH 
ƯBCKNN và các 
đcm vị liên quan 

(3) 

Bộ NN&PTNT chù trì, phối hợp với Bộ TN&MT, các bộ, ngành trung ương và địa 
phương tổng kết tính hiệu quà của các mô hình trong thực tiễn, rút ra bài học về tích tụ, 
tập trung ruộng đất, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, phát triển mô hình 
hợp tác xã kiểu mới báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II nãm 2017 để xây dựng 
cơ chế, chính sách phù hợp. 

Bộ NN&PTNT Cục QLCS 
Cục TCDN, Vụ 

HCSN và các đơn 
vị liên quan 

Quý 11/2017 

(4) 

Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT, các bộ, ngành trung ương và địa 
phương xây dựng các chính sách, giải pháp khuyén khích và tạo điều kiện tích tụ đất 
nông nghiệp; thiết lập khung pháp lý cho thị trường sơ cấp và thị trường thứ cẩp 
về quyền sử dụng đất, nhất là với đất nông nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tăng 
cường công tác chỉ đạo, kiểm tra cùa các bộ, ngành đối với việc lập, phê duyệt và té 
chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sừ dụng đất theo quy định. 

Bộ TN&MT Cục QLCS 
Cục TCDN, Vụ 

HCSN và các đơn 
vị liên quan 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRI THỰC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIÉN KHAI THựC HIỆN TIÉN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRI THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHỐI HỢP 

TIÉN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

(5) 

Bộ KH&CN chủ tri, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương triển khai các 
nhiệm vụ để hỗ trợ hình thành các tồ chức trung gian của thị trường khoa học vả công 
nghệ và tổ chực các sự kiện: Chợ công nghệ và thiết bị; két nối cung cầu công nghệ; 
ngày hội khởi nghiệp công nghệ quốc gia. Tăng nhanh số lượng sáng chế được tạo ra từ 
các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 

Bộ KH&CN Vụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 

(6) 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ tri, phôi hợp với các bộ, ngành trung ương và 
địa phương: 

-

t - 1 1 1 III 1 III 1 y 

Tiêp tục hoàn thiện hệ thông pháp luật vê thị trường lao động. Nghiên cứu xây dựng 
Chiến lược phát triểp thị trường lao động. Thực hiện các giải pháp phát triển thị trựờng 
lao động, tạo lập đồng bộ các yếu tố của thị trường lao động trong nước gắn với hội nhập 
quốb tế. 

Bộ LĐ-TB&XH Viện CL&CSTC 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Đầy mạnh công tác dự bád và thông tin thị trường lao động; nâng cao chất lượng và đẩy 
mạnh các hoạt độrig tư vấn, giới thiệu việc làm của hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm 
tại địa phưcnig; kết nối hệ thống thông tin thị trường lao động địa phương với hệ thống 
thông tin thi trường lao độrìg quốc gia. 

Bộ LĐ-TB&XH Viện CL&CSTC 
Các đơn vị Hên 

quan 

(7) 

Bộ Xây dựng chù trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương nghiên 
cứu, xây dựng Đề án đánh giá tình hình, dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp thị 
trường; cơ chế, chính sậch quản lý để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định 
lành mạnh, không để xảy ra tình trạng bong bóng bất động sản, trình Thủ tướng Chính 
phù trong quý IV năm 2017. Kiên trì các giải pháp để kiểm soát sự phát triển của thị 
trường bất đône sản theo auv hoạch và kế hoach. 

Bộ Xây dựng Vụ TCNH 
Cục QLCS, Vụ ĐT 
và các đơn vị liên 

quan 

Quý 
IV/2017 

2 về xâv dưng hê thốne kết cấu ha tầne đồne bô 

a Bộ Kế hoạch và Đầu tư chù trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương: 

-

Hoàn thiện và trinh Quốc hội thông qua Luật quy hoạch theo hướng nâng cao chất lượng 
quy hoạch, khắc phục những bất cập trong công tác quy hoạch, nhất Ịà quy hoạch treo và 
trình Chính phủ các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật. 

Bộ KH&ĐT VụNSNN 
Viện CL&CSTC, 
Vụ ĐT và các đơn 

vị liên quan 

-

Tiến hành rà soát, điều chinh bổ sung các quy hoạch vùng, lãnh thổ, quy hoạch ngành, 
lĩnh vực, quV hoạch đô thị. Bộ KH&ĐT 

Vụ ĐT, Vụ NSNN 
theo chức năng 

Các đơn vị liên 
quan 

ẳ_— — 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRI THỰC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIẺN KHAI THỰC HIỆN TIÉN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRI THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHÓ1HỢP 

TIÉN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

Nghiên cứu xây dụng thề chế vượt trội cho những địa phương, vùng kinh tế động lực, 
khu hành chính - kinh tế đặc biệt để thực hiện tốt vai trò đầu tàu, thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội; xác định cụ thể danh mục và xây dựng các cơ chế, chính sách huy động 
nguồn lực thực hiện các dự án kết cẩu hạ tầng quy mô lớn theo hình thức ppp. 

Bộ KH&ĐT Vụ ĐT 
Các đơn vị liên 

quan 

b Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương: 

-

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án cấp quốc gia về phát triền 
đô thị, hạ tầng kỹ thuật. Xây dựng khung pháp luật và các công cụ, chính sách cụ thể, 
đồng bộ, hoàn chinh để quàn lý và kiểm soát chặt chẽ quá trình đầu tư phát triển đô thị 
theo quy hoạch và kế hoạch; nghiên cứu xây dựng dự án Luật đô thị. Rà soát các quy 
hoạch liên quan đến công tác cịụản lý đô thị, nhất là tại các thành phố lớn. 

Bộ Xây dựng Vụ ĐT 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Tổ chức thạnh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch đô thị, nhất là việc quy hoạch, 
cấp phép xây dựng tại các khu đô thị mới, khu chung cư cao tầng tại Hà Nội và Thành 
phổ Hồ Chí Minh, báo cáo Thù tướng Chính phủ trong quý II nãm 2017. 

Bộ Xây đựng Cục QLCS 
Vụ ĐT và các đơn 

vị liên quan 
Quý 11/2017 

-

Tập trung rà soát, sửa đối, bổ sung quy hoạch cấp nước, thoát nước, xứ lý chất thải răn 
các đô thị trực thuộc trung ương, vùng kinh té trọng điểm, vùng lưu vục sông. 

Bộ Xây dựng Vụ ĐT 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Hướng dẫn, giám sát các địa phương triển khai Chương trinh lập quy hoạch xây dựng 
nông thôn. 

Bộ Xây dựng Vu ĐT 
Các đơn vị liên 

quan 

c Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương Hên quan: 

-

Triển khai kế hoạch nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất. Phối hợp với ủy ban nhân dân tinh 
Đồng Nai triển khai thực hiện giải phóng mặt bàng dự án Cảng hàng không quốc tế Long 
Thành theo Nghị quyét của Quốc hội. 

Bộ GTVT Vụ ĐT 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Trong quý I năm 2017 hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư đường 
bộ cao tốc Bắc - Nam trình Thù tướng Chính phù để tổ chức thẩm định theo quy định 
Luật đầu tư công, trình Chính phù cho ý kiến báo cáo Quốc hội phê duyệt chù trương 
đầu tư tại Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV. 

Bộ GTVT Vụ ĐT 
Các đơn vị liên 

quan 
Quý 1/2017 

-

Chuẩn bị các dự án đầu tư một số đoạn cao tốc Bắc - Nam để có thể khởi công vào năm 
2017. 

Bộ GTVT Vụ ĐT 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Thực hiện có hiệu quả các chính sách bào trì, bào dưỡng các dự án kết cấu hạ tầng giao 
thông để phát huy hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư. Bộ GTVT Cục QLCS 

Vụ ĐT và các đom 
vị liên quan 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THựC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TIÉN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THựC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHỎIHƠP 

TIÉN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

Tăng cường cỏng khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả qụản lý các dự án BOT giao 
thông. 

Bộ GTVT Vụ ĐT 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Cài tạo, nâng cấp hệ thống đường sảt biện có, nghiên cứu xây dựng đường sát tốc độ 
cao. 

Bộ GTVT Vụ ĐT 
Cảc dơn vị liên 

quan 

- Đẩy nhaụh tiến độ để hoàn thành dự án càng Lạch Huyện (Hài Phòng). Bộ GTVT Vụ ĐT 
Các đơn vị liên 

quan 

d 
Hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua Luật thủy lợi và trình Chính phủ các Nghị định 

hựớng dẫn thi hành Luật. 
Bộ NN&PTNT Cục TCDN 

Vụ ĐT, Vụ PC và 
các đơn vị liên quan 

đ 

Các địa phương tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các định hướng, chiến lược, chương 
trình, kế hoạch về phát triển đô thị, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 
mỗi địa phương, từng vùng và cả nước theo từng giai đoạn. Tồ chức, thực hiện nghiêm 
các quy hoạch quản lý đô thị. 

Các địa phương Vụ ĐT 
Các đơn vị liên 

quan 

e 

ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 
dự án chống ngập Thành phố Hồ Chí Minh, xin ý kiến Hội đồng nhân dân Thành phố, 
trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2017 để tổ chức thẩm định theo qụy định 
của Luật đầu tu công, báo cáo Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ ba 
Ọuốc hội khóa XIV. 

ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 

Minh 
Vụ ĐT 

Các đơn vị liên 
quan 

Quý 1/2017 

3 về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

a Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương: 

-

Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của 
Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bàri, toàn 
diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo 
duc. 

Bộ GD&ĐT Vụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Rà soát, sửa đổi Luật giáo dục đại học nhằm thực hiện hệ thống cơ cấu giáb dục quốc 
dân, khung trinh độ giáo dục quốc dân theo tinh thần Nghị quyết sp 29-NQ/TW. 

Bộ Gp&ĐT Vụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐÌA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TIÉN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐÌA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHÓI HỢP 

TIÉN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

Đổi mới mục tiêu, nội dung, hình thức kiểm tra, thi, đánh giá kết quả và nâng cao chất 
lượng giáo dục và đào tạo; tăng cường các hoạt động xã hội, nghiên cứu khoa học, phát 
huy tính tích cực, chù động, sáng tạo và vận dụng kiến thức vào thực tể. Triển khai 
chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; nâng cao chất lượng dạy học 
ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh đáp ứng yêu cầu quốc tế hỏa giáo dục và đào tạo; thực 
hiện phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông. 

Bộ GD&ĐT Vụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sờ giáo dục và đào tạo; kiêm soát quy mô đào tạo 
theo hưởng giàm chi tiêu các ngành ít có nhu cầu tuyển dụng và chất lượng thấp; tăng 
dần quy mô đào tạo các ngành có nhu cầu tuyển đụng cao và chất lượng cao; nghiên cứu 
ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nhân tài, giải quyết việc làm tại địa phương 
cho sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi là người dân tộc thiểu sổ, phát triển nguồn nhân 
lực chất lượng cao cho các dân tộc thiểu số. 

Bộ GD&ĐT Vụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Tăng cường công tác kiểm định, quàn lý chất lượng giáo dục đại học, đặc biệt là các 
chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài nhằm bào đảm chất lượng nguồn nhân lực 
đáp ứng nhu cầu xã hội. 

Bộ GD&ĐT Vụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Tăng cường cơ sở vật chất bào đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Đây 
mạnh và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại học. 
Khuyến khích thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư, nâng cấp cơ 
sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu. 

Bộ GD&ĐT Vụ HCSN 
Cục QLCS, 

Vụ ĐT và các đơn 
vị liên quan 

b Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ươnẹ và 

-

Tồ chức thực hiện hiệu quà Luật giáo dục nghề nghiệp. Hoàn thiện hệ thống quản lý nhà 
nước các cấp về giáo dục nghề nghiệp, đa dạng nguồn lực cho phát triển giáo dục nghề 
nghiệp; phát triển hợp lý, bảo đảm công bằng, cạnh tranh lành mạnh giữa giáo dục nghề 
nghiệp công lập và giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập trên cơ sở bào đảm quyền lợi 
của người học, ngtrời sử dụng lao động và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Bộ LĐ-TB&XH VụHCSN 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Đổi mới hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng tăng cường tính tụ chủ và áp dụng 
cơ chế cạnh tranh về chất lượng giữa các cơ sở đào tạo. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo đục nghề nghiệp công lập; tăng dần đấu thầu, đặt 
hàng chi tiêu đào tạo nghề nghiệp từ ngân sách nhà nước; nghiên cửu thí điểm chuyển 
đổi một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sang mô hình cổ phần hóa. 

Bộ LĐ-TB&XH Vụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRI THỰC HIỆN 

BỌ TAI CHINH 
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TIẾN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRI THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHỐI HỢP 

TIẾN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

Đổi mới mạnh mẽ chương trlnh líào tạo theo hướng tăng nội dung thực hành, gắn kết 
chặt chẽ hơn với thực tế, đáp ứpg nhu cầu thị trường, tăng cường gắn kết giữa cơ sờ 
giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, huy động các doanh nghiệp tham gia dạy nghề. 
Rà soát quy hoạch mạng lựới trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đảng, 
cao đảng nghề. 

Bộ LĐ-TB&XH Vụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Ưu tiên đào tạo nhân lực ngành kỹ thuật, công nghệ; nâng cao tỷ lệ lao động có đào tạo 
chuyên môn kỹ thuật; nâng cao Ịiiệu quả đào tạo, dạy nghề gắn với giài quyết việc làm. 

Bộ LĐ-TB&XH Vụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Đây mạnh đào tạo nghê cho lao động nông thôn, đào tạo lao động có tay nghê, trình độ 
chuyên môn cho các khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung và các dự án đầu tư lớn có ý 
nghĩa quan trọng đối với phát triển đất nước; gắn đào tạo nghề với chiến lược, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội. 

Bộ LĐ-TB&XH Vụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 

c Các bộ, ngành trung ương và địa phương: 

-

Thực hiện các giải pháp phát triên hiạnh nguôn nhân lực, nhât là nguôn nhân lực chât 
lượng cao cùng với phật triển ứng dụng khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển 
và hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

Vụ HCSN 
Các đon vị liên 

quan 

-

Thực thi có hiệu quà các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực khoa học 
và công nghệ đã được ban hành. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

Vụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 

V 
BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, CHĂM LO ĐÒI SÓNG NHÂN DÂN, PHÁT 
TRIẺN VĂN HÓA, THựC HIỆN DÂN CHỦ VÀ TIÉN Bộ, CÔNG BÀNG XÃ 
HỎI 

1 Bảo đảm an sinh xã hôi, nâng Cao phúc lợi xã hội và tạo việc làm 
Các Bộ: Lao độtìg - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Tài chính, Y tế, Xây dựng, Tư pháp, các bộ, ngành trung ương và địa 
phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao: 

-

Thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững theo cỉiuẩn nghèo đa chiều quy 
định tại Nghị quyết số 76/2014/QH13, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vữn? và các chương trình mục tiêu về an sinh xã hội. 

Các Bộ theo chức 
năng nhiệm vụ được 

giao 
Vụ HCSN 

Vụ NSNN, Vụ ĐT 
và các đơn vị liên 

quan 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THựC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TIÉN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THựC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHÓI HỢP 

TIÉN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

(1) Triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Tổ chức tốt 
kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh - liệt sỹ. Tập trung xử lý dứt điểm các trirờng hợp tồn 
đọng về xác nhận, công nhận người có công. (2) Đẩy mạnh tiến độ thực hiện "Đề án xác 
định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin", "Đê án tlm kiếm quy tập hài cốt liệt 
sỹ"ẽ (3) Hoàn thành thực hiện "Đề án hỗ trợ nhà ờ cho người có công có khó khăn về 
nhà ở". 

Cảc Bộ theo chức 
năng nhiệm vụ được 

giao 

-(1) Vụ HCSN chủ 
trì; 
- (2) Vụ I chủ trì; 
- (3) Vụ NSNN chủ 
trì. 

Vụ ĐT và các đơn 
vị liên quan 

-

(1) Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đã ban hành cho các đối tượng bào trợ xã 
hội. 
(2) Thực hiện tốt công tác trợ giúp đột xuất, bảo đảm người dân bị thiệt hại khi gặp rủi 
ro, thiên tai được hỗ trợ kịp thời, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, nhất là đồng 
bào bị thiệt hại do 10 lụt ở miền Trung. 

Các Bộ theo chức 
năng nhiệm vụ được 

giao 

-(1) VụHCSN chủ 
trì; 
- (2) Vụ NSNN 

Cục TCDN và các 
đơn vị liên quan 

-

Tiếp tục hoàn thiện, bồ sung, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi 
hành Luật dự trữ quốc gia. Xây dựng ban hành định mức, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia và quản lý chất lượng hàng DTQG phục vụ quàn lý, điều hành DTQG 

Bộ Tài chính và các 
Bộ liên quan 

TCDTNN 
Vụ PC, Vụ N5NN 
và các đơn vị liên 

quan 

-

Tập trung sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động phù hợp với các Hiệp định 
thương mại và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia; tiếp tục xây dựng, trình baft 
hành văn bàn hướng dẫn thực hiện Luật bảo hiểm xã hội, Luật ân toàn, vệ sinh lao động, 
Luật trẻ em; nghiên cứu, đánh giá, sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công. 

Các Bộ theo chức 
nãpg nhiệm vụ được 

giao 
Vụ HCSN 

Vụ HTQT, Vụ 
NSNN và các đơn 

vị liên quan 

-

Rà soát, đánh giá tổng thể các thị trường lao động ngoài nước; tăng cường công tác quản 
lý, phát triển tăng thị phần ở thị trường truyền thống, nghiên cứu mở thị trường mới. 

Các Bộ theo chức 
năng nhiệm vụ được 

giao 
Viện CL&CSTC 

Vụ HCSN, Vụ 
HTQT và các đơn 

vị liên quan 

-

Theo dõi, xừ lý kịp thời các tranh chấp lao động, nhằm giảm thiếu các vụ đình công, lãn 
công của người lao động. 

Các Bộ theo chức 
năng nhiệm vụ được 

giao 
Vụ HCỔN 

Các đơn vị liên 
quan 

-

Triển khai thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động. Tiếp tục thực hiện Chương trình 
quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động. Tăng cường thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh 
lao động, phát hiện và xừ lý kịp thời sai phạm. Thực hiện các giải pháp mở rộng diện 
được tham gia và nâng cao hiệu quà thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. 

Các Bộ theo chức 
năng nhiệm vụ được 

giao 
Vụ HCSN Các đơn vị liên 

quan 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐĨA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TIÉN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐĨA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHỐI HỢP 

TIÉN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

Nghiên cứu, xây dựng, thi điểm cấp số và thẻ an sinh xã hội điện từ; thay đồi phương 
thức giải quyết chịnh sách trợ giúp xã hội thông qua hệ thống bưu điện, nâng cao năng 
lực quàn lý và hiệu quả cung cấp dịch vụ công cho người dân. 

Các Bộ theo chức 
năng nhiệm vụ được 

giao 
VụHCSN 

Các đơn vị liên 
quan 

-

Tập trung triển khai có hiệu quả chương trình phát triển nhà ờ xã hội trọng điêrn. Xây 
dựtlg cơ chế, chính sách, mô hình hợp lý đề huy động các nguồn lực, đạy mạnh phát 
triển nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp; quy hoạch và 
khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị dành cho phát triển nhà ờ xS hội. 

Các Bộ theo chức 
năng nhiệm vụ được 

giao 
Cục QLCS 

Các đơn vị liên 
quan 

2 Tăng cường bảo vệ, châm sốc và nâng cao sức khỏe nhân dân 

a Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngạnh trung ương và địa phương: 

-

Tiếp tục rà soát, sáp xếp lại các cơ sở y tể địa phương theo hướng tình giàn đầu mối, 
nâng cao hiệu quà hoạt động và hội nhập quốc tế. Tập trung huy động các nguồn vốn để 
xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở, thực hiện sửa Luật khám chữa bệnh, phối 
hợp sửa Luật bảo hiểm, đổi mới quản trị bệnh viện theo hướng tự chù. Đổi mới cơ chế 
quản lý, sừ dụng quỹ Bảo hiểm y tế và thực hiện ngay việc quàn lý sức khỏe đến từng 
người dân, quàn lý các bệnh mãn tính và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại trạm y tế 
xã, nâng cao hiệu quả hoạt động V tế trường học. 

Bộ Y tế Vụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Tiếp tục triển khai các giài pháp nâng cao chật lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, tập trung 
giảm quá tải bệnh viện tuyến trên, thực hiện tót quy tắc ứng xử và nâng eao y đức. Thực 
hiện đa dạtig hóa các loại hình khám chữa bệnh, kết hợp giữa y tế phổ cập và y tế 
chuyên sâu, giữa y học co truyền với y học hiện đại. Đẩy mạnh cài cách thủ tục khám, 
chữa bệnh, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ cùa cán bộ y tế. 

Bộ Y tế Vụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Chủ động phòng, chông dịch bệnh, không đê các dịch bệnh lớn xảy ra, từng bước kiêm 
soát các bệnh không lây nhiễm. Kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng ờ 
mức dưới 0,3%; giảm số người nhiễm mới HIV. 

Bộ Y tế Vụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Bảo đàm cung ứng đủ về số lượng, an toàn về chất lưựng thuốc, vắc xin, sinh phẩm và 
trang thiết bị y tế với giá cả hợp lý phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực 
hiện tốt việc đấu thầu tập trung, đàm phán giá thuốc. Hoàn thành, đưa vào sử dụng 05 
bệnh viện trung ương và tuyến cuối. 

Bộ Ytế 
Vụ HCSN, Cục 

QLCS theo chức 
năng 

Các đơn vị liên 
quan 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐỊA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIẺN KHAI THỰC HIỆN TIÊN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐỊA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHÓI HỢP 

TIÊN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

Có giải pháp ngăn chặn và xử lý tình trạng lạm dụng và trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Đẩy 
mạnh xã hội hóa, phát triển y tế ngoài công lập và hợp tác công tư. Đẩy nhanh tién độ 
thực hiện bào hiểirì y tế toàn dân. Xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản, nhân rộng mô hình 
thí điểm phương thức thanh toán bảo hiểm y tế theo định suất và trường hợp bệnh. 

Bộ Y tế Vụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước vế quàn lý môi trường y tê. Tang cường kiểm tra, 
giám sát, quản lý hành nghề y dược tư nhân. 

pộ Ytể Vụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 

b Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhân rộng mô hlnh phát triển các chuỗi sàn phẩm an toàn. Bộ NN&PTNT Vụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 

c Các bộ, ngành trung ương và địa phương: 

-

Tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 nãm 2016 
của Thủ tướng Chính phù về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực 
phẩm. Tập trung lập lại trật tự trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm theo đúng quy đinh của pháp luật về việc kinh doanh, sử dụng chất 
cấm trong trồng trọt và chăn nuôi, chế biển thực phẩm. 

Các bộ, rlgành trung 
ương và địa phương 

Ỵụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Tăng cường phổi hợp, thông tin truyền thông, phát huy vai trồ của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các tổ chức chính trị xã hội và người dân về an toàn thực phẩm. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

Vụ HCSN 
VPB và các đơn vị 

liên quan 

-

Người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm chính về tình trạng mất an toàn thực 
phẩm trên phạm vi địa bàn. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

Vụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 
3 Phát triển văn hóa, thể thao 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp vớỉ các bộ, ngành trung ương và địa 
phương: 

-

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghi quyết số 102/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 ban 
hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TV/ ngày 
09 tháng 6 năm 2014 cùa Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng kỊióa XI 
về "Xây dựng và phát triển vãn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 
vững đất nước". 

Bộ VHTT&DL Vụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Đầy mạnh bào tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Tăng cuờng công tác tuyên 
truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và 
hiện đại, giữ gìn và phát huy bàn sác văn hóa dân tộc. 

Bộ VHTT&DL Vụ HCSN 
Các đơn vị Hên 

quan 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐỊA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRI THỰC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIỂN KHAI THựC HIỆN TIẾN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐỊA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRI THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỮ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHÓI HỢP 

TIẾN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Phong trào "Toàn dân đoàn két xây dựng đời 
sống văn hóa"; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa. Xây dựng 
môi trường văn hóa lành mạnh, tãng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống 
trong gia đình. Tiếp tục thực hiện Chi thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 cùa 
Ban Bí thư, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, Chương trình hành động quốc gia 
về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020. 

Bộ VHTT&DL Vụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Tập trung triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tăng cường quản lý, thực thi bặo hộ quyền tác giả, 
quyền liên quan. 

Bộ VHTT&DL Vụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Nghiên cứu sửa đổi, bồ sung Luật thể dục, thề thao và các văn bàn hướng dẩn thi hành 
Luật thể dục, thể thao (sửa đổi). 

Bộ VHTT&DL Vụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 

-

Đẩy mạnh "Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai 
đoạn 2012 - 2020. Tiếp tục triển khai Đề án tổng thể phát ửiển thể lực, tầm vóc người 
Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030. Đẩy mạnh phát triển thể thao thành tích cao, đầu tư 
trọng điểm các môn thể thao, các vận động viên xuất sác thi đấu giành thành tích tốt tại 
các đại hội thể thao quốc tế và các giải thể thao khu vực, châu lục, thế giới năm 2017. 

Bộ VHTT&DL Vụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 

4 
Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, bình đẳng giới, phát triển thanh niên, bảo 
vê và chăm sóc trẻ em 

-

Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Nội vụ, ủy ban dân tộc, các bộ, ngành 
trung ương và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tốt chính 
sách dân tộc, tôn giáo và bảo đàm quyền tự do tín ngưỡng cùa nhân dân; tổ chírc tổng 
kết 10 nảm thực hiện Luật bình đẳng giới. Tồ chức phối hợp liên ngành vì sự tiến bộ của 
phụ nữ với các cấp Hội phụ nữ, góp phần thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu 
quốc gia về bình đảng giới ở Việt Nam; đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triền thanh 
niên; triển khai thực hiện Luật ừẻ em; lồng ghép, đưa các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và 
giảo dục trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các cấp, các ngành. Xây đụng, 
nhân rộng mô hình hiệu quả về bào vệ, chăm sóc trẻ em dựa vào cộng đồng. 

Các Bộ: LĐTB&XH, 
Y tế, Nội vụ, ủy ban 

dân tộc, các bộ, 
ngành trung ương và 

địa phương 

Vụ HCSN 
Các đơn vị liên 

quan 

VI 
CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỎI KHÍ HẬU, PHÒNG CHỐNG THIÊN 
TAI, TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIỂN KHAI THựC HIỆN TIÉN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHÓI HỌP 

TIÉN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

1 
Bộ Tài nguyên và Môi trưòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây 
dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các bộ, ngành trung ương và địa 
phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao: 

-

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện (1) Nghị quyết số 09-NỌ/TW ngày 09 tháng 02 năm 2007 
của Ban Chấp hành Trung ương Đàng Khóa X về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 
2020; (2) Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 cùa Bộ Chính trị về định 
hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030; (3) Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 cùa Ban Chặp 
hành Trung ương Đảng Khóa XI về tiếp tục đồi mới chính sách, pháp luật về đất đai 
trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; (4) Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 
03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trụng ương Đảng Khóa XI về chủ động ứng 
phó với biển đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

Cảc Bộ theo chửc 
năng nhiệm vụ được 

giao 

-(1), (4) Vụ HCSN 
chủ trì; 
- (2) Vụ CST chủ trì; 
- (3) Cục QLCS chù 
trì; 

Các đơn vị có liên 
quan 

Thường 
xuyên 

-

Kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác dộng môi trường đối với các dự án đầu tư, đặc biệt 
sau sụ cố ô nhiễm môi trường biển của Formosa. Kiên quyểt không chấp thuận đầu tư, 
cấp phép, triển khai cảc dự án không bảo đảm tiêu chuẩn môi trường, có nguy cơ gây ô 
nhiễm, ảnh hường đến môi trường sinh thái; đề cao trách nhiệm cùa người đứng đàu 
trong việc phòng, chống ô nhiễm môi trường. 

Các Bộ theo chức 
năng nhiệm vụ được 

gỉao 

Vụ ĐT, Cục TCDN 
theo chức năng 

Các đơn vị có liên 
quan 

-

Thực hiện hiệu quả ]các triục tiêu, cam kết quốc tế về úng phó vớí biến đối khí hậu và 
các giải pháp tổng thể phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, ưu tiên những vùng bị ảnh 
hưởng nậng. Xây dựng kịch bản diễn biển tác động của biển đổi khí hậu đến các vùng 
biền ven bờ, vùng bờ biển để có hướng tiếp cận và đưa ra các giải pháp phù hợp để thích 
ửng. Nghiên cứu công bố kịch bản biến đổi khí hậu vùng đồng bằrtg sông Cừu Long có 
tích hợp với vấn đề sụt lún. 

Các Bộ theo chức 
năng nhiệm vụ được 

giao 

Vụ NSNN, Cục 
QLN, Vụ ĐT, Vụ 
HCSN theo chức 

nàng 

Các đơn vị có liên 
quan 

-

Tiếp tục xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất, hệ thống thôrig tin đất đai đồng bộ 
và bản đồ, hồ sơ địa giới hành chính hiện đại. 

Các Bộ theo chức 
tì ăng nhiệm vụ được 

giao 

Vụ NSNN, Vụ 
HCSN, Cục QLCS 

theo chức năng 

Các đơn vị có liên 
quan 

Theo kế 
hoạch 

31 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THựC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIỀN KHAI THỰC HIỆN TIÉN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THựC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHỐI HỢP 

TIÉN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

Đầy mạnh công tác điều tra cơ bản; Đầu tư hệ thống quan trắc tài nguyên và môi trường 
phục vụ nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và chù động phòng, chống, giảm nhẹ, khắc 
phục hậu quà thiên tai. Theo dõi, đánh giá, dự báo tình hỉnh suy thoái, cạn kiệt, xâm 
nhập mặn nguồn nước. 

Các Bộ theo chức 
năng nhiệm vụ được 

giao 

Vụ HCSN, Vụ ĐT 
theo chức năng 

Các đơn vị có liên 
quan 

Theo kế 
hoạch 

-

Kiên trì đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia trong quân lý, sử đụng bền vững nguồn nước 
sông Mê Công; tiếp tục nghiên cửu, giám sát tác động của các công trình thủy điện trên 
dòng chính sông Mê Công và các hoạt động phát triển khác ở thượng lưu; đề xuất các 
giải pháp giảm thiểu, ứng phó cho đồng bằng sông Cửu Long. 

Các Bộ theo chức 
năng nhiệm vụ được 

giao 

Vụ HTQT, Cục 
QLN, Vụ HCSN, Vụ 

NSNN theo chức 
năng 

Các đơn vị có Hên 
quan 

-

Thực hiện các biện pháp đồng bộ về cải thiện chất lượpg môi trường, xử lý triệt để 
nguồn gây ô nhiễm, nhất là tại các làng nghề, khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, các lưu 
vực sông, vùng ven biển, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm nặng; bảo tồn đa dạng 
sinh học. Tiếp tục rà soát tình hình vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trên phạm vi 
cả nước, xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, dự án nếu sai phạm. 

Các Bộ theo chức 
năng nhiệm vụ được 

giao 

Vụ HCSN, Vụ 
NSNN, Cục TCDN, 
Vụ CST theo chức 

năng 

Các đơn vị có liên 
quan 

- Kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng khai thác đá, cát sỏi trái phép. 
Các Bộ theo chức 

năng nhiệm vụ được 
giao 

Cục QLCS 
Vụ CST và các đơn 

vị có liên quan 

2 

Bộ Công Thương chù trì, phối họp vói các bộ, ngành trung ương và địa phương 
kiểm tra, khắc phục bất cập trong quy hoạch, kế hoạch, xây dựng, vận hảnh nhà 
máy nhiệt điện than, nhà máy thủy điện và báo cáo Quốc hội vào kỳ họp cuổi năm 
2017. 

Bộ Công Thương 

3 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối họp với các bộ, ngành trung 

-

Tăng cường tyệu lực, hiệu quả Quàn lý tài nguyên, bào vệ và phát triên rừng, thực hiện 
nghiêm việc đóng cửa rừng tự rẩbẴjêr,. 

Bộ NN&PTNT Cục QLCS 
Các đơn vị có liên 

quan 

-

Triển khai ngảy các giải pháp cấp bách nhằm sớm khẳc phục hậu quà lũ lụt tại các tinh 
miền trung và Tây Nguyên, đồng thời, Nghiên cứu các giải pháp về lâu dặ.i để hạn chế, 
khắc phục hậu quả lũ lụt ở các địa phương này. 

Bộ NN&PTNT 
Vụ NSNN, Vụ ĐT, 
TCDTNN theo chức 

năng 

Các đơn vị có liên 
quan 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

Bộ TÀỊ CHÍNH 
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TIÉN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHỐI HỢP 

TIÉN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

Đẩy mạnh việc nghiên cứu các giải pháp tổng thể, đòng bộ về quy hoạch, cơ cấu sản 
xuất, cây trồng, vật nuôi,ỗ.; thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập 
mặn ờ các tinh đồng bằng sông Cửu Long. 

Bộ NN&PTNT 
Viện CL&CSTC, Vụ 

NSNN, Vụ HCSN 
theo chức năng 

Các đơn vị có Hên 
quan 

4 

Bộ Xây dựng chù trì, phổi hợp với Bộ Công Thương, Bộ TN&MT, ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, điều chinh, bổ sung các quy hoạch xây 
dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức nâng đặc thù, quy hoạch 
chuyên ngành hạ tàng kỹ thuật do Thủ tướng Chính phù phê duyệt. 

Bộ Xây dựng Vụ ĐT Các đơn vị có liên 
quan 

VII 

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, XÂY DỤNG NỀN HÀNH CHÍNH 
HIỆN ĐẠI, CHUYÊN NGHIỆP, NĂNG ĐỘNG, PHỤC vụ TÓT NHÁT NGƯỜI 
DÂN VÀ DOANH NGHIỆP, TẢNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, PHÒNG, 
CHÓNG THAM NHỮNG, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU, NÂNG CAO HIỆU QUẢ 
CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIÉU NẠI, TỎ CÁO 

1 
Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thực thi công vụ và nâng cao hiệu lực 
hiệu quả quản lý nhà nước 

a Bộ Nội vụ chù tri, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương: 

-

Tiếp tục đổi mới công tác chì đạo, điều hành cải cách hành chính của Chỉnh phủ; đề cao 
trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách đối với các thành viên được giao chù 
trl chương trình cải cách theo phần công cùa Chính phù; định kỳ 6 tháng/lần, thực hiện 
kiểm điểm, đánh giá két quà của các thành viên trước Ban Chỉ đạo. 

Bộ Nội vụ 
Yụ PC, TCT, TCHQ, 
VPB theo chức năng 

Các Tổng cục và 
các đơn vị có liên 

quan 

Đình kỳ 6 
tháng/lần 

Tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 
2016 - 2020; nghiên cụru, sửa đổi, bổ sung Chi số cải cách hành chính của các bộ, cơ 
quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc trung ương; phổi hợp 
với Văn phòng Chính phù, Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác kiểm tra 
cài cách hành chính. 

Bộ Nội vụ 
Vụ PC, TCT, TCHQ, 

KBNN theo chức 
năng 

Các Tổng cục và 
các đơn vị có liên 

quan 
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TT NHIẸM VỤ 

CAC BỌ, NGANH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRI THựC HIỆN 

BỌ TAI CHINH 
TRIÉN KHAI THỰC HIỆN TIẾN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIẸM VỤ 

CAC BỌ, NGANH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRI THựC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHỐI HỢP 

TIẾN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc xây dựng cơ cấu công chức, viên chức 
theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Hoàn thành việc xây dựng và ban hành các 
quy định về hệ thống tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chúc, chức danh nghề nghiệp 
viên chức và chức danh lănh đạo, quàn lý từ trung ương đến địa phương. 

Bộ Nội vụ 
Vụ TCCB, Vụ 

HCSN theo chức 
năng 

Các đơn vị liên 
quan 

Thường 
xuyên; theo 

kế hoạch 

b 
Vãn phòng Chíinh phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và 
Truyền thông, các bộ, ngành trung ương và địa phương: 

-

Xây dựng trình Chính phù, Thù tướng Chính phù văn bản sửa đối bổ sung các van bàn 
chỉ đạo điều hành cùa Chính phủ, Thù tướng Chính phù Hên quan đến cải cách thù tục 
hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thực hiện cơ chế một cửa, một cừa 
liên thông để phù hợp với chức nâng, nhiệm vụ được giao. 

VPCP 
Vụ PC, TCT, TCHQ, 

KBNN theo chức 
năng 

Các Tổng cục và 
các đơn vị có liên 

quan 

-

Xây dựng trình Chính phù Nghị định sửa đôi, bô sung một sô điêu của Nghị định 
số 20/2008/NĐ-CP Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2013 cùa Chính phù sửa đổi bổ sung một số điều cùa các nghị định liên 
quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. 

VPCP 
Vụ PC, TCT, TCHQ, 

KBNN theo chức 
năng 

Các Tổng cục và 
các đơn vị có liên 

quan 

-

Nghiên cứu, xây dựng trình Chính phù Nghị định vê cơ chê một cừa, một cửa lịên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính và tổ chức triển khai thực hiện sau khi Nghị định 
được Chính phủ ban hành. 

VPCP 
TCT, TCHQ, KBNN 

theo chức năng 

Vụ PC, các Tông 
cục và các đơn vị 

liên quan 

- Khẩn trtrơng xây dựng, đưa vào vận hành cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2017. VPCP Cục THTK 
Các Tông cục và 
các đơn vị có liên 

quan 

c 

Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phuơng tăng cường 
gắn kết chặt chẽ úng dụng công nghệ thông tin với hoạt động cải cách hành chính. Tiếp 
tục thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 
cùa cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1819/QĐ 
TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

Bộ TT&TT Cục THTK 
Các Tổng cục và 
các đom vị cỏ liên 

quan 

d Các bộ, ngành trung ương và địa phưcmg: 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIÊN KHAỈ THỰC HIỆN TIẾN Độ 

HOÀN 
THẢNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHÓI HỢP 

TIẾN Độ 
HOÀN 

THẢNH 

-

Đơn giàn hóạ, công khai, minh bạch mọi thủ tục hành chính tạo thuận lợi nhất cho người 
dân, doanh nghiệp thực hiện và giám sát, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn. Tăng 
cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính và kiến nghị sửa đổi những quy định 
về thủ tục không còn phù hợp gây vướng mắc, khó khăn cho nguời dân và doanh nghiệp 
trong quá trinh thực hiện. 

Các bộ, ngành trung 
irơng và địa phương 

TCT, TCHQ, KBNN 
, Vụ PC theo chức 

năng 

Các đơn vị có liên 
quan 

-

Tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 
2016 của Thủ tướng Chính phù về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quà giải quyết thù tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Các bộ, ngành trung 
ương Và địa phương 

Vụ PC, TCT, TCHQ, 
KBNN theo chức 

năng 

Các Tồng cục và 
các đơn vị có liên 

quan 

-

Thực hiện nghiêm Chi thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các 
cấp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ công chức, viên chức trong triển khai 
thục hiện công vụ. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc chấp hành kỳ luật, 
kỷ cương công vụ cùa đơn vị mình được phân công phụ trách. Nhân rộng mô hình 
Tổ công tác của Chính phủ, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi 
đạo của cấp trên, các nhiệm vụ giao cho đơn vị minh quản lý. Xừ lý nghiêm những cán 
bộ, công chức tiêu cực, nhũng nhiễu, không chấp hành kỷ luật, kỷ cương. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

Vụ TCCB, VPB, Vụ 
PC và các Tổng cục 

theo chức năng 

Các đơn vị có liên 
quan 

-

Đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn thiện và trinh Chính phủ ban hành Nghị định quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị mình căn cứ Nghị định 
số 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

Vụ TCCB 
Vụ PC và các đơn 

vị liên quan 

-

Tăng cường triển khai có hiệu quả cơ che một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan 
hành chính nhà nước ở địa phương theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

TCT, TCHQ, 
KBNN, TCDTNN, 

UBCKNN theo chức 
năng 

Vụ PC và các đơn 
vị liên quan 

-

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết sổ 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 
của Chính phủ về Chính phù điện tử, tăng cường cung cấp dịch vụ công qua mạng, thuê 
doanh nghiệp thực hiện cung cấp hoặc thực hiện một số khâu, thù tục cung cấp dịch vụ 
công. 

Cấc bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

Cục THTK, TCT, 
TCHQ theo chức 

nãng 

Các Tổng cục và 
các đơn vị có liên 

quan 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Ẹộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIẺN KHAI THựC HIỆN TIÉN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHỐI HỢP 

TIÉN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

Thực hiện tinh giàn biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với 
cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Rà soát lại toàn bộ công tác cán bộ, bảo 
đảm dân chù, công khai, minh bạch tất cả các khâu trong quy trình bổ nhiệm để chọn 
được người tài. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

Vụ TCCB, các Tổng 
cục theo chức năng 

Các đơn vị có liên 
quán 

2 Nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

a 
Bộ Tài chính chù trì, phối hợp vói các bộ, ngành trung ương và địa phương (1) quản lý 
chặt chẽ tài sận CỊÔng. (2) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy 
định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các ngành, các ca quan, đơn vị. 

Bộ Tài chính 

- (1) Cục QLCS chù 
trì; 
- (2) Thanh tra Bộ 
chủ tri 

Các đơn vị có liên 
quan 

Thường 
xuyên 

b 

Thanh tra Chính phù chù trì, phôi hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phưcmg khân 
trương hoàn chỉnh trình Quốc hội Luật phòng, chống tham nhũng (sừa đồi). Tập trung 
thanh tra vào các lĩnh vực quan trọng, dễ xảy ra tiêu cực, vi phạm, tham nhũng. Tiếp tục 
phối hợp, tập trung xử lý các vụ tham nhũng, đặc biệt là các vụ tham nhũng lớn, nghiêm 
trọng; xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng chống tham nhũng để tố cáo sai sự thật. Đa 
dạng hóa các hlnh thức tuyên truyền nhàm nâng cao nhận thức trong nhân dân về phòng, 
chống tham nhũng. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng; tích cực 
thực hiện Công ước của Liên hợfr quốc về chống tham nhũng phù hợp với điều kiện của 
Việt Nam. 

Thanh tra Chính phủ Thanh tra Bộ 
Vụ PC và các đơn 

vị liên quan 

c Các bộ, ngành trung ương và địa phương: 

-

Thực hiện nghiêm túc pác chù trương, chính sách cùa Đảng, pháp luật của Nhà nước vê 
công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trọng tâm là 
thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 (Khóa XII) về 
"Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đàng; ngân chặn đẩy lùi suy thoái về tư tường chính 
trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện: "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 
Hoàn thiện thể chế không để kỗ hở cho tham nhũng; tăng cường phân cấp, phân quyền 
gắn với kiểm soát quyền lực giữa các èấp và trong nội bộ, xóa bò cơ chế xin - cho, xóa 
bỏ lợi ích nhóm. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

Thanh tra Bộ, 
Đảng ủy Bộ theo 

chức năng 

Các Tổng cục và 
các đơn vị thuộc và 

trực thuộc Bộ 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THựC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIẺN KHAI THựC HIỆN TIÉN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THựC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHỐI HỢP 

TIÉN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

(1) Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai minh bạch; (2) chống mọi 
hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực. 

Các bộ, ngành trutig 
ương và địa phương 

-(1) Vụ PC và cốc 
Tổng cục theo chức 
năng 
- (2) Thanh tra Bộ 

Các đơn vị liên 
qụan 

-

Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn xã hội, nhất là trong các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ, thể thao, lễ hội, đón Tét phù hợp với nểp sổng vãn minh, truyền thống vãn hóa 
của dân tộc và phong tục, tập quán cùa từng địa phươnẹ. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

Vụ NSNN, Vụ 
HCSN theo chức 

năng 

Các đơn vị liên 
quan 

3 Nâng cao hiêu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 
Các bộ, ngành trung Ương và địa phương tập trung: 

-

Tiép tục thục hiện nghiêm túc Chì thị sổ 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 cùa Bộ 
Chính trị, Nghị quyết sổ 39/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội và 
các chi đạo của Chính phủ, Thù tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại tố cáo. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

Thanh tra Bộ, Ban 
thanh tra nhân dân 
BTC, các Tổng cục 

Các đựn vị liên 
quan 

-

Tập trung rà soát, giải quyết dủt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức 
tạp, kéo dài; chủ trọng công tác tuyên truyền, phồ biển giáo dục pháp luật về tiếp công 
dân, giải quyết khiểu nại, tố cáo ờ cơ sở. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

Thanh tra Bộ, Ban 
thanh tra nhân dân 
BTC, các Tổng cục 

theo chức năng 

Các đơn vị liên 
quan 

-

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quặn lý nhà nước trên các lĩnh vực nhằm hạn chế phát sinh 
khiếu nại, tố cáo, nhất là trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật 
liên quan trực tiép đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

Thanh tra Bộ, Ban 
thanh tra nhân dân 
BTC, các Tổng cục 

theo chức nãng 

Các đơn vị liên 
quan 

-

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc tổ chức thi 
hành các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tổ cáo, quyét định xử lý hành 
vi vi phạm bị tố cáo có hiệu lực pháp luật. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

Thanh tra Bộ, các 
Tổng cục theo chức 

năng 

Các đon vị Hên 
quan 

VII 
I 

TẢNG CƯỜNG TIÈM Lực QUÓC PHÒNG, GIỮ VỮNG AN NINH QUÓC 
GIA, ÒN ĐỊNH CHÍNH TRỊ VÀ TRẬT Tự AN TOÀN XÃ HỘI, KIÊN QUYẾT, 
KIÊN TRÌ ĐÁU TRANH BẢO VỆ VỮNG CHÁC Độc LẠP, CHỦ QUYÈN, 
THỐNG NHÁT, TOÀN VEN LÃNH THỎ 7 

' - -
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐỊA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRI THựC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIẺN KHAI THỰC HIỆN TIÉN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐỊA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRI THựC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHỐI HỢP 

TIÉN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

1 về tăng cường tiềm lực quéc phòng, giử vững an ninh quốc gia 

a 
Các bộ: Quốc phòng, dông an, Ngoại giao và các bộ, ngành trung ương và địa phương 
căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao: 

-

Thực hiện hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 28-
NQ/TW ngáy 22 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng các 
tinh, thàr|h phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình 
hình mới. 

Các Bộ theo chức 
năng nhiệm vụ được 

giao 
Vụ I 

Vụ NSNN và Các 
đơn vị có liên quan 

-

Tổ chức thực hiện tột Chi thị số 46-CT/TW cùa Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đàng đối với công tác bảo đàm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Ket 
luận số 05-KL/TW cùa Ban Bí thư Trung ương Đàng (Khóa XII) về tiếp tục thực hiện 
Chi thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chi thị số 09-CT/TW cùa 
Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo cùa Đảng đối với 
phong trào toàn dần bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. 

Các Bộ theo chức 
năng nhiệm vụ được 

giao 
Vụ I 

Vụ NSNN và các 
đơn vị có liên quan 

-

Xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh 
nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại ở một số quân binh chủng, lực lượng. 

Các Bộ theo chức 
năng nhiệm vụ được 

giao 
Vụ I 

Vụ NSNN và các 
đơn vị có liên quan 

-

Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch bảo vệ các mục tiêu, các sự kiện quan 
trọng cùa đất nước, hoạt động của các đồng chí lãnh đao Đảng, Nhà nước, các đoàn 
khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam. Trọng lâm là bảo vệ tuyệt đối an toàn 
Hội nghị cấp cao APEC 2017. 

Các Bộ theo chức 
năng nhiệm vụ được 

giao 
Vụ I 

Vụ NSNN và các 
đơn vị có liên quan 

-

PỊiát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh, nhất là trên cẩc địa bàn chiến lược, 
trọng tâm như Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. 

Các Bộ theo chức 
năng nhiệm vụ được 

giao 
Vụ I 

Vụ NSNN và các 
đơn vị có liên quan 

-

Theo dõi sát tình hình Biển Đông. Tăng cường năng lực và phối hợp giữa các lực lượng 
thực thi pháp luật trên biển. Bảo vệ vững chác chủ quyền biển đặo. Tăng cường quàn lý, 
tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân không đánh bát trên các ngư trường xâm phạm chủ 
quyền của nước khác. 

Các BỘ theo chức 
năng nhiệm vụ được 

giao 
Vụ I 

Vụ NSNN và các 
đơn vị có liên quan 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THựC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIẺN KHAI THựC HIỆN TIÉN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THựC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHÓI HỢP 

TIÉN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng đa phương, trong đó chủ động tham gia và đóng góp sáng 
kiến, định hình luật chơi chung cho các cơ chế hợp tác quốc phòng của ASEAN và do 
ASEAN giữ vai trò trung tâm; tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc 
theo đúng lộ trình đã xác định. 

Các Bộ theo chức 
năng nhiệm vụ được 

giao 
Vụ I 

Vụ NSNN và các 
đơn vị có liên quan 

b 

Bộ Công an chủ trì thực hiện các giải pháp tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước, phòng, 
chống khủng bố; kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống 
phá của các thế lực thù địch, phản động từ xa, từ sớm, không để xảy ra khùng bố, phá 
hoại, không để hình thành, công khai tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. 

Bộ Công an Vụ I 
Vụ NS|W và các 

đơn vị có liên quan 

c 
Các bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an tãng cường theo dõi, pắm chắc tình hình thế 
giới và khu vực, chủ động phân tích, đánh giá những diễn biển mới, kịp thời đề xuất các 
đối sách phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư, Bộ Chính trị. 

Các bộ: Ngoại giao, 
Quốc phòng, Công 

an 
Vụ I 

Vụ NSNN và các 
đơn vị có liên quan 

2 về bảo đảm trật tự an toàn xã hội 

a 
Bộ Giao thông vận tài, Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa 
phương: 

-

Tiếp tục triển khai thục hiện đồng bộ các giài pháp thiết thực duy trì bảo đảm trật tự, an 
toàn giao thông, nhất là an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các bến xe, nhà ga, sân 
bay trong các dịp nghi lễ, tết; chóng ùn tác giao thông tại các thành phố lớn, nút giao 
thông quan trọng. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông; 
hạn chế xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. 

Bộ GTVT, 
Bộ Công an 

Vụ HCSN, 
Vụ I theo chức năng 

Các đơn vị cỏ liên 
quan 

-

Giám sát và thực hiện tổt quản lý vận tải, kiểm soát tải trọng phương tiện, giám sát hành 
trình. 

Bộ GTVT, 
Bộ Công an 

Vụ HCSN, 
Vụ I theo chức nãng 

Các đơn vị có liên 
quan 

-

Nghiên cứu hệ thống hóạ và triển khai ứng dụng công nghệ hiện đại về giao thông thông 
minh trong quản lý vận hành khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng. 

Bộ GTVT, 
Bộ Công an 

Cục QLCS, 
Cục THTK theo 

chức năng 

Các đơn vị có liên 
quan 

b Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương: 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐỊA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRI THựC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TIẾN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐỊA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRI THựC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHỐIHỠP 

TIẾN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh quàn lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ 
hỗ trợ; vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thực hiện hiệu 
quà Chương trình mục tiêu bào đàm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, 
phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 - 2020. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, 
khắc phục dứt điểm các vi phậm, sơ hở về phòng cháy, chữa cháy. Triển khai đồng bộ 
các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy, nổ lớn; chủ động lực lượng, phương 
tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời khi xảy ra cháy, nồ, sự cố, tai nạn, 
hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về ngựời và tài sản. 

Bộ Công an Vụ I Vụ NSNN và các 
đơn vị có liên quan 

-

Tổ chức thực hiện có hiệu quà Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 
2015 - 2025, định hướng đến hăm 2030, Chương trinh về phồng, chống tội phạm, 
phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020. Tổ chức 
mờ các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường đấu tranh với tội phạtn có tổ 
chức, hoạt động theo kiểu "xã hội đen", núp bóng doanh nghiệp, siết nợ, đòi nợ thuê, 
cho vay lãi nặng. EÌấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tể, tham nhũng, môi trường, 
tội phạm buôn lậu; gian lân thương mại, trốn thuế, tội phạm sử dụng công nghệ cao 
chiếm đoạt tài sản...; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp 
luật về tài nguyêrì, môi ữường, vệ sinh, an toàn thực phẩm. 

Bộ Công an Vụ I 
VụNSNN và các 

đơn vị có liên quan 

c 
Bộ Quôc phòng, Bộ Công an phội hợp với các bộ, ngành ứung ương và địa phương 
chuần bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng thaưi gia phòng chống, khác phục hậu quả 
thiên tai, cứu nạn, cứu hộ. 

Bộ Quốc phòng Vụ I 
Vụ NSNN, 

TCDTNN và các 
đơn vị có liên quan 

d 
Bộ Tư Pháp chù ừì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương Và địa phương hoàn thành 
các chỉ tiêu thi hành án dân sự được giao, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức 
tạp, kéo dài, các vụ án tham nhũng; tiếp tục thực hiện tốt Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Bộ Tư Pháp Vụ PC 
Các đơn vị có liên 

quan 

đ Các địa phương tăng cường công tác quản lý các cơ sờ cai nghiện, không để xảy ra tình 
trạng bỏ trốn, đập phá như thời gian qua. Các địa phương Vụ I 

Vụ NSNN và các 
đom vị có liên quan 

IX NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP QUỐC TẺ, 
TẠO MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH, ỎN ĐỊNH ĐẺ PHÁT TRIẺN ĐẮT NƯỚC 
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TT NIÌIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TR1ẺN KHAI THựC HIỆN TIÉN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NIÌIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHÓI HỢP 

TIÉN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

1 Bô Ngoai giao chủ trì, phối hợp vởi các bộ, ngành trung ương và địa Phương: 

-

Tiếp tục triển khại hiệu quà đường lối đối ngoại của Đại hội XII, Nghị quyét 22 cùa Bộ 
Chính trị, Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05 tháng 11 năm 2016 về thực hiện hiệu quả 
tiến trinh hội nhập kinh tể quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối eảnh 
Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Chi thị 15 của Thủ 
tướng Chính phủ về hội nhập quốc tế, Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Bộ Ngoại giao Vụ HTQT 
Vụ NSNN và các 
đơn vị liên quan 

-

Triển khai các chủ trương lớn về hội nhập quốc té. Chủ động, tích cực tham gia tại các 
diễn đàn đa phương, nhất là tổ chức thành công Năm APEC 2017, thúc đẩy đoàn kết, 
liên kết, vai trò trung tâm của ASEAN. 

Bộ Ngoại giao Vụ HTQT 
Vụ I, Vụ NSNN và 
các đơn vị liên quan 

-

Tập trung thúc đẩy đạt hiệu quả thực chẩt trong giải quyết các vấn đề biên giới trên biển 
và trên đất liền còn tồn đọng với các nước. Tiếp tục triển khai Đề án tồng thể về Biển 
Đông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến tình hình trên 
biển, kịp thời đề xuất biện pháp ứng phó thích hợp. Đẩy mạnh việc thực hiện Tuyên bổ 
ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy tiển triển trong đàm phán Bộ Quy tắc 
ứng xử ờ Biển Đông (COC). 

Bộ Ngoại giao Vụ HTQT 
Vụ I, Vụ NSNN và 
các đơn vị liên quan 

-

Đẩy mạnh công tác ngoại giao phục vụ phát triền; mở rộng và làm sâu sầc hơn quan hệ 
cùa nước ta với các nước; đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết; chi 
đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tăng cường và nâng cao hiệu quả xúc 
tiến kinh tế đối ngoại ở nước ngoài. 

Bộ Ngoại giao Vụ HTQT 
Vụ NSNN và các 
đơn vị liên quan 

-

Tiếp tục triển khai hiệu quả các lĩnh vực hoạt động đối ngoại khác như Chiến lược 
Ngoại giao vãn hóa đến năm 2020; đẩy mạnh tuyên truyền về các sự kiện đối nội và đối 
ngoại của đất nước; tăng cường vận động, thu hút nguồn lực và đóng góp của cộng đồng; 
thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác bảo hộ công dân, ngư dân Việt Nam ờ nước ngoài. 

Bộ Ngoại giao Vụ HTQT 
Vu NSNN và các 
đơn vị liên quan 

-

Tập trung nghiên cứu, dự báo việc điều chinh chính sách của Trung Quốc, Mỹ, Nga, 
Nhật Bản, các vấn đề và xu hướng lớn trong kinh tế thé giới phục vụ hoạch định và điều 
hành kinh tế - xã hội. 

Bộ Ngoại giao Vụ HTQT 
Viện CL&CSTC, 
Vụ TCNH và các 
đơn vị liên quan 

-

Đẩy mạnh và phối hợp chặt chẽ các hoạt động đối ngoại cùa Đảng, Nhà nước và ngoại 
giao nhân dân; giữa đối ngoại với quốc phòng an ninh. Bộ Ngoại giao Vụ HTQT 

vự I, Vụ NSNN và 
các đơn vị liên quan 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC BỘ, NGÀNH, 
ĐỊA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRI THựC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIỂN KHAI THựC HIỆN TIẾN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC BỘ, NGÀNH, 
ĐỊA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRI THựC HIỆN 

ĐON VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHỐI HỚP 

TIẾN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

2 
Bộ KH&ĐTchủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương tập trung triển 
khai Kê hoạch hành động thực hiện Chươrlg trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền 
vững cùa Liên hợp quốc theo hướng dẫn mới. 

Bộ KH&ĐT Vụ HTQT 

3 
Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương đẩy 
mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cộng đồng ASEAN và các hiệp định thương 
mại tự do đã có hiệu lực. 

Bộ Công Thưưng Vụ HCSN 
VPB, Vụ HTQT và 
các đom vị liên quan 

4 

Bộ Thông tin và Truyên thông chủ trì, phôi hợp với các bộ, ngành trung ương và địa 
phương tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2010 -
2020; chương trình hành động của Chính phù về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 -
2020; kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015 - 2017; Nghị định 
số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 cùa Chính phủ về quản lý hoat động 
thông tin đối ngoại. 

BộTT&TT 
Vụ HCSN, VPB theo 

chức nãng 

Vụ HTQT, Cục 
THTK và các đom 

vị liên quan 

X TẢNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN TRUYÈN THÔNG 

1 
Bộ Thông tin và Truyên thông chủ trì, phôi hợp với các bộ, ngành trung ưcmg và địa 
phương: 

-

Đẩy mạnh triển khai Luật báo chí, Quỵ hoạch phát triền và quản ]ý báo chí Việt Nam 
đến năm 2025. Xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực 
thông tin và truyền thông; xừ lý nghiêm vi phạm pháp luật về báo chí. Tiếp tục triển khai 
thực hiện Quy tpạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bàn phẩrti đến nàm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030. Kiểm soát chặt chẽ các nội dung các xuất bản phẩm; tăng 
cường công tác phòng, chống in lậu, in nối bản và tình trạng ví phạm bản quyền trong 
xuất bản. 

BỘTT&TT 
Vụ HCSN, VPB theo 

chức năng 

Các Tổng cục, Tạp 
chí thuộc Bộ và các 
đom vị có liên quan 

-

Tập trung triển khai Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 thái)g 12 năln 2016 của 
Thủ tướng Chính phù về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. BỘTT&TT 

Vụ HCSN chủ trì 
tổng hợp chung, 

Cục QLG phối hợp 

VPĐU và các đơn 
vị liên quan 

-

(1) Tổng kết 10 năm thi hàhh Luật công nghệ thông tin. Nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện 
khung pháp lý về công nghệ thông tin truyền thông. 
(2) Xây dựng và trình Thù tướng Chính phủ quyết định quy định thí điểm quản lý hoạt 
động xuất, nhập khẩu sản phẩm phận mềm, dịch vụ phần mềm và nội dụng thông tin số. 
(3) Phát hành Sách Trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam 2016. 

BộTT&TT 

- (1), (3) Cục THTK 
chủ trì; 
- (2) TCHQ chủ trì; 

Các đơn vị liên 
quan 
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TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TRIẺN KHAI THựC HIỆN TIÉN Độ 

HOÀN 
THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

CÁC Bộ, NGÀNH, 
ĐIA PHƯƠNG 

ĐƯỢC GIAO CHỦ 
TRÌ THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 
PHỐI HỢP 

TIÉN Độ 
HOÀN 

THÀNH 

-

Nâng cao vai trò quản lý nhà nữớc về cơ sở dữ liệu qủốc gia; tăng cường công tác giám 
sát, đánh giá hiệu quà và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai dịch vụ 
công trực tuyến. Đẩy mạnh xây dựng, triển khai Kiến trúc Chính phủ điện từ cấp Bộ (đối 
với các bộ), Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tinh (đối với các tỉnh, thành phố). 

Bộ TT&TT Cục THTK 
Các Tổng cục và 

các đơn vị liên quan 

-

Hoàn thành Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khâu quôb 
tế; Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030. 

Bộ TT&TT Cục THTK 
TCHQ và các đơn 

vị liên quan 

-

Tiếp tục triển khai Quyết định số 898/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016 cùa Thủ 
tướng Chính phủ về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảọ đảm an toàn thông tin mạng 
giai đoạn 2016 - 2020. 

Bộ TT&TT Cục THTK 
Các Tổng cục và 

các đơn vị liên quan 

2 
VPCP chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phượng xây dựng và đưa 
vào vận hành trang thông tin điện tò tiếp nhận ý kiến phìản ánh cùa người dân và doanh 
nghiệp. 

VPCP Cục THTK 
VPB và các đơn vị 

liên quan 

3 
Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT và các bộ, ngành trung ương và địa 
phương tăng cường quản lý thông tin trên mạng, đẩy mạnh và bào đảm an toàn, an riinh 
thông tin trong tình hình mới. 

Bộ Công an Cục THTK 
Vụ I và các đơn vị 

liên quan 

4 

Các bộ, ngành trung ương và địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, 
tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, sự lãnh đạo và quản lý điều hành cùa 
Đảng, Nhà nước; tuyên truyền yề những sự kiện quan trọng cùa đất hước và quốc té, 
những cam két hội nhập quốc tế; thông tin, tuyên truyền về bảo vệ biên giới, biển đảo 
theo đủng pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế. Đấu tranh, phàn bác kịp thời đối với 
những thông tin sai trái. Chù động cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, chù 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề dư luận xẫ hội 
quan tâm, tạo đồng thuận cao trong xã hội. 

Các bộ, ngành trung 
ương và địa phương 

VPB 
Các Tồng eụCj Tạp 
chí thuộc Bộ và các 
đơn vị có liên quan 

Thường 
xuyên 
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PHU LUC 02 
DANH MỤC NHIỆM vụ TRỌNG TÂM NĂM 2017 

CỦA CÁC ĐỠN VỊ NỌI NGÀNH THUỘC Bộ TÀI CHÍNH 
(Ban hành kềm theo Quyết định sổ 33/QĐ-BTC ngày 09/01/2016 của Bộ Tài chỉnh) 

TT ĐƠH vị 
Tiến độ 

hoàn thành 
I VĂN PHÒNG BÓ 

1 Trình Bộ ban hành Quy chế ìàm việc của Bộ Tài chính (Thay thế Quyết định số 
2929/ỌĐ-BTC ngày 05/12/2011) 

Quý 1/2017 

2 
Thực hiện tham mưu, rà soát trình Bộ ban-hành các đề án, chính sách và điều phối 
hoạt động cùa Bộ; theo dõi, đánh giá thực hiện 

Thường xuyên 

3 

Thực hiện công tác tổng họp - thư ký, chuẩn bị các báo cáo, tài liệu phục vụ-các kỳ 
họp, cuộc họp của Bộ; chù -trì xây đựng, tổng hợp các báo cáo giao ban định kỳ 
hàng tháng, quý, năm cùa Bộ; ban hành các Thông báo kết luận, các ý kiến chỉ đạo 
của Lãnh đạo Bộ và theo dõi, đôn đốc kết quả thực hiện; thực hiện các báo cáo 
Tổng kết ngành, cơ quan Bộ Tài chính,... 

Thưòng xuyên, 
định kỳ 

4 Thực hiện công tác hành chính, lễ tân, văn thư, lưu trữ của Bộ Tài chính Thường xuyên 

5 
Thực hiện công tác quàn lý báo chí, tuyên truyền và lịch sử truyền thống của Bộ Tài 
chính 

Thưòĩig xuyên 

6 
Thực hiện công tác quản lý, vận hành phương tiện ô tô phục vụ công tác lãnh đạo 
Bộ và công tác chung của CO' quan BỘ Tài chính 

Thường xuyên 

7 Và các công việc thưòng xuyên, định kỳ khác theo chức năng, nhiệm vụ 
Thường xuyên, 

định kỳ 
n VU TỎ CHỨC CÁN BỎ 
1 Vê chíah sách chê độ và tô chức bộ máy 

-

Trình Bộ trình TTCP về 03 dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn vả cơ cấu tổ chức của các Tổng cục Thuế, Tổng cục DTNN và 
TCQLGSTCDN sau khi Nghị định thay thố Nghị định 215/2013/NĐ-CP của Chính 
phù được ban hành. 

Theo kế hoạch 

-

Tổng kết và báo cáo TTCP về việc tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, bộ 
máy đối với trường Đại học Tài chính - Marketing 

Theo kế hoạch 

-

Trình Bộ ban hành các QĐ quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức cùa các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 
thay thế Nghị định 2015/2013/NĐ-CP. 

Theo kế hoạch 

-

Trình Bộ ban hành các QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc TCT, TCDTNN, TCQLGSTCDN sau khi 
TTCP ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức. 

Theo kế hoạch 

- Trình Bộ Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ. Theo kế hoạch 

-

Rà soát và ừình Bộ các QĐ sửa đổi, bổ sung các QĐ liên quan đến quy chế, quy 
trình trong công tác tồ chức cán bộ nhằm đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành 
cùa Đảng, Nhà nước: phân cấp, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại... 

Theo kế hoạch 

-

Trình Bộ về việc kiện toàn, sắp xếp và quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ 
chức của các đon vị thuộc ngành tài chính theo quy định của pháp luật. 

Theo kể hoạch 

2 Vê công tác cán bộ 
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TT Đơn vị 
Tiến độ 

hoàn thành 

-

Tồ chức triển khai thực hiện công tác nhân sự thay thế cán bộ nghỉ hưu, công tác bổ 
nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc diện BCS và Bộ trường quản lý theo Ke 
hoạch đã được Bộ phê duyệt. 

Định kỳ, 
thường xuyên 

-

Báo cáo Bộ và phối hợp với các Tổng cục triển khai xây dựng kế hoạch luân 
chuyển, luân phiên cán bộ lãnh đạo thuộc đối tượng Bộ quàn lý và phê duyệt chù 
trương. 

Theo kế hoạch 

-

Giúp Ban Cán sự đảng triển khai eác công việc có liên quan đến công tác bảo vệ 
chính trị nội bộ của ngành tài chính. 

Thường xuyên 

-

Tiểp tục triển khai việc làm mới và chốt sổ BHXH đối vói cán bộ, công chức theo 
quy định của cơ quan BHXH; cử giám định viên tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý của 
Bộ Tài chính theo đề nghị của Cơ quan CSĐT... 

Theo kế hoạch 

3 về công tác biên chế, tuyển dụag, tĩen lương, quản lý ngạch 

-

Tiếp tục triển khai các công việc liên quan đến các kỳ thi nâng ngạch của năm 
2016: chuyên viên chính, kiểm tra viên chính HQ, kiểm tra viên chính thuế, công 
chức từ nhân viên, cán sự và tương4ương lên chuyên viên .... 

Theo kế hoạch 

-

Tiếp tục thực hiện quy trình tuyển dụng công chức không qua thi về các đơn vị 
thuôc Bô Tài chính. 

Theo kế hoạch 

-

Triển khai công tác nâng bậc lương thường xuyên năm 2017, nâng bậc lương trước 
hạn đối với cán bộ, công chức năm 2016. 

Theo kể hoạch 

4 về công tác đào tạo, bồi dưỡng 

-

Tiếp tục triển khai 4 Đề án đang thục hiện năm 2016: Đe án quy hoạch các cơ quan 
báo, tạp chí thuộc Bộ tài chính; Đe án quy hoạch đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài 
chính; Đề án hợp nhất trường Đại học Tài chính - Marketing và Cao đang Tài chính 
- Hài quan; Đề án thành lập Phân hiệu trường Đại học Tài chính - Ke toán tại tinh 
Thừa Thiên - Huế. 

Theo kể hoạch 

-

Phối hợp với Trường BDCB tài chính triển khai các công việc về xây dựng chương 
trình, tài liệu theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017. 

Theo kế hoạch 

-

Trình Bộ dự thảo Quyết định công tác đào iạo bồi dưỡng công chức ngành tài chính 
giai đoạn 2016 - 2020. 

Theo kể hoạch 

5 về công tác kiểm tra 

-

Tổ chức các đoàn kiểm ừa công tác TCCB theo kể hoạch năm 2017 đã được Bộ phê 
duyệt. 

Theo kế hoạch 

-

Tiếp tục tổ chức công tác kiểm tra, giám sát các kỳ thi tuyển dụng công chức, viên 
chức; các kỳ thi cấp Chứng chl hành nghề... 

Theo kế hoạch 

-

Tiếp nhận, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tổ cáo thuộc lĩnh vực công tác TCC-B (kể 
cả Đường dây nóng). 

Thường xuyên 

6 Và các công việc khác theo chức năng, nhìẹm vụ được giao 
Thường xuyên, 

định kỳ 
m CUC KẾ HOACH TÀI CHÍNH 

1 Cônc tác hướnc dẫn, cu thể hoá cơ chế, chính sách 

-

Hướng dẫn công tác lập, chấp hành, quyết toán ngân sách theo quy định của Luật 
NSNN 

Thường xuyên 

-

Hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với các đon vị sự nghiệp công lập trong 
từne lĩnh vưc 

Thường xuyên 

2 Công tác chỉ đao, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ quãn lý 
2.1 Ouản IÝ tài chính 
a Cône tác quản lý, điều hành dư toán ngân sách năm 2017 

i-£ « - " ••• • 
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TT Đon vị 
Tiến độ 

hoàn thành 

-

Quản lý, điều hành dự toán đối với các đon vị, hệ thống thuộc Bộ đảm bảo bám sát 
chủ trương, định hướng quản lý tài chính ngân sách chung của Nhà nước. Phân bổ 
dự toán đảm bảo nguồn lực thực hiện các chiến lưọc phát triển của các ngành Thuế, 
Hải quan, Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, các đon vi khác đã được các cấp có 
thẩm quyền phê duyệt, theo đủng cơ chế quàn lý tài chính của từng đơn vị, hệ 
thống; thực hiện các đề án, dự án hiện đại hoá cùa từng đon vị, "hệ thong như: tàu 
thuyền, máy soi, phần mềm hải quan điện từ của hệ thống Hải quan, ứng dụng 
CNTT... phục vụ quản lý, thực hiện nhiệm vụ của các hệ thống; tăng cường CO' sờ 
vật chất các Trường Đại học, cao đẳng và các đơn vị báo chí thuộc Bộ đảm bảo các 
đơn vị có nguồn lực để phục vụ hoạt động sự nghiệp, tăng dần số thu sự nghiệp để 
tiến tói từng bước tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên. 

Thường xuyên 

b Công tác quyết toán ngân sách năm 2016 

-

Xây dựng kế hoạch, báo cáo Bộ phê duyệt, thực hiện công khai kế hoạch và chủ ừì 
tổ chức thực hiện thẩm định, xét duyệt quyết toán NSNN năm 2016 đối với các đoTi 
vị, hệ thống thuộc Bộ. 

Theo kế hoạch 

c Dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 

' 

Tổ chức hướng dẫn các đon vị hệ thống, các dự án vay nợ, viện trọ' thuộc Bộ xây 
dựng dự toán 2018 và tổng họp dự toán năm 2018 của Bộ Tài chính trình Bộ phê 
duyệt gửi các cơ quan quản lý nhà nước đúng thời gĩan quy định; tổ chức thảo luận 
phân bổ dự toán năm 2018 để tổng hợp báo cáo Bộ phê duyệt phân bổ, giao dự toán 
năm 2018 trước 20/12/2017. 

Theo kế hoạch 

2.2 Quản lỷ đầu tư xây dựng: 

-

Rà soát quy hoạch đầu tư xây dựng giai đoạn 2016-2020 của các đơn vị, hệ thống 
theo đúng quy định của Nhà nước và kịp thời điều chỉnh quy hoạch để đảm bảo phù 
họp với thực tế phát sinh để làm CO' sở triển khai, thực hiện kể hoạch đầu tư xây 
dựng hàng năm; 

Thường xuyên 

-

Thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2017 các dự án của 
Bộ Tài chính; kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa 
vào cân đối NSNN năm 2017 các dự án của Kho bạc Nhà nước, ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước, Giáo dục - Đào tạo; 

Theo kế hoạch 

-

Thông báo cho các đơn vị hệ thống thuộc Bộ kế hoạch-vốn đẩu tư công trung hạn 
piai đoạn 2016-2020 (sau khi có ỌĐ phê duyệt của Thủ tưÓTig Chính phủ); 

Theo kế hoạch 

-

Kiếm tra tình hình thực hiện đầu tư công, đôn đôc, tháo gỡ khó khăn, vướng mãc 
cho các đơn vị trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư; 

Thưòng xuyên 

-

Đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo, thẩm định trình duyệt hồ sơ, thủ tục pháp lý kịp thời, 
góp phần đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đối với các dự án, công trình trọng điểm 
của ngành Tài chính: Trung tâm dịch vụ Tài chính, Mỏ' rộng Trụ sở Bộ tại so 6, 8 
Phan Huy Chú, Trường Cao đẳng Tài chính Nam Lào, Học viện Kinh tế Tài chính 
Đông Khăm Xạng - giai đoạn 3. 

Thường xuyên 

2.3 Quản.Iv tài chính dự án CNTT và dự án OĐA 

-

Thẩm định trình Bộ phê duyệt điều, chỉnh danh mục dự toán CNTT của các đơn vị, 
hệ thống thuộc Bộ theo đúng quy định; Thẩm định đấu thầu và tham gia ý kiến 
thẩm định đấu thầu các gói thầu CNTT của Cục TH&TKTC và của các đơn vị, 
Tổng cục theo phân cấp; 

Thường xuyên 
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TT Đon vị 
Tiến độ 

hoàn thành 

-

Thẩm định văn kiện, kế hoạch hoạt động, kế hoạch đấu thầu tổng thể cùa các 
chương trình, dự án ODA thuộc Bộ Tài chính; thẩm định phê duyệt quyết toán kết 
thúc các dự án ODA theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện thủ tục ghi thu, ghi 
chi NSNN, thanh toán tạm ứng vốn viện trợ theo quy định và tổng hợp, báo cáo, đối 
chiếu số liệu của các Dự án ODA thuộc Bộ Tài chính gửi cơ quan quản lý nhà nước. 

Thường xuyên 

2.4 Quản lý tài sản nhà nước: 

-

Rả soát, điều chinh phương án được phê duyệt theo đề nghị .của các đơn vị và tổ 
chức xử lý tài sản theo đúng phương án được phê duyệt về công lác sắp xếp lại, xử 
lý nhà, đất thuộc sờ hữu nhà nước theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ; 

Thường xuyên 

-

Tổng họp, trình Bộ báo cáo Bộ Tài chính (cơ quan quản lý NN) kết quả rà soát, sắp 
xếp xe ô tô theo Quyết đinh số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ; 

Thưòng xuyên 

-

Hướng dẫn các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ thực hiện kiểm kê tài sản thời điểm 
31/12/2017. Tổ chức việc theo dõi quản lý và giára sát kiểm tra tình hình quản lý sử 
dụng mua sắm trang thiết bị, điều chuyển, thu hồi, thanh lý tài sản của các đơn vị 
thuộc Bộ; 

Thường xuyên 

-

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, hệ thống thuộc Bộ rà soát, thực hiện việc mua sắm, 
quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công 
tác đảm bảo theo tiêu chuẩn định mức được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Thường xuyên 

2.5 Kiểm tra, kiểm toán nội bộ 

-

Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm toárr nội bộ năm 2017 theo Kế hoạch 
được Bộ phê duyệt 

Theo kế hoạch 

-

Tông hợp báo cáo phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo định kỳ 
năm 2017 theo quy định; Báo cáo thực hành tiết kiệm, cbống lãng phí định kỳ năm 
2017 theo quy định. 

Định kỳ' 

3 Quản lý các dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tập trung 

-

Dự án Trung tâm dịch vụ Tài chính - Bộ Tài chính: Hoàn thành đồng bộ khối nhà 
trung tâm dữ liệu 5 tầng dự án Trung tâm Dịch vụ Tài chính, bàn giao TTDL phía 
trong nhà cho Cục Tin học và Thống kê Tài chính lắp đặt TTDL. 

Theo kế hoạch 

-

Dự án nâng cấp Trường Cao đẳng Tài chính Nam Lào: hoàn thành các hạng mục 
còn lại của dự án: Ký túc xá số 1; Ký túc xá số 3, nhà học tập số 2; Nhà ăn, trạm 
biến áp; Hoàn tất hồ sơ thẩm tra phê duyệt quyết toán các hạng mục hoàn thành. 

Theo kế hoạch 

-
Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư 02 dự án tại số 6-8 Phan Huy Chú, Hà Nội và 
Dự án tại 138 Nguyễn Thị Minh Khai, TPHCM 

Theo kể hoạch 

-

Dự án xây dựng Học viện Kinh tế - Tài chmh Đông Khăm Xạng giai đoạn 3: Lập, 
Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán; 
Khởi động dự án. 

Theo kế hoạch 

4 Công tác tài vụ, quản trị, an ninh Cơ quan Bộ 
- Tổ chức công tác tài vụ, kế toán Cơ quan Bộ Thường xuyên 
- Tô chức công tác quản trị Cơ quan Bộ Thường xuyên 

-

Thực hiện cải tạo, nâng cấp một số hạng mục tại Cơ quan Bộ và các cơ sở được 
giao quản lý của Bộ Tài chính, theo phương án đề xuất của các đơn vị và kế hoạch 
năm 2017 được phê duyệt. 

Theo kế hoạch 

- Tổ chức công tác bảo vệ Cơ quan Bộ. Thường xuyên 
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TT Đon vị 
Tiến độ 

hoàn thành 

5 Và các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao 
Thưòng xuyên, 

định kỳ 
IV CỤC TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH 

1 về công tác xây dựng và hướng dẫn cơ chế, chính sách 
- Nhóm cơ chế, chính sách trong lĩnh vực CNTT, ANTT, truyền thông Thường xuyên 
- Nhóm cơ chế, chính sách trong lĩnh vực thống kê, CSDL Thường xuyên 
2 Công tác dự toán triển khai ứng dụng CNTT và Thống kế 

-

Hướng dẫn các đơn vị, hệ thống tổ chức thực hiện danh mục dự toán CNTT năm 
2017 và triển khai dự toán CNTT 2018. 

Thường xuyên 

-

Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi năm 2017 đảm bảo sử dụng kinh phí có hiệu 
quả, tiết kiệm, đúng chế độ, phấn đấu thực hiện giải ngân dự toán CNTT, thống kê 
năm 2018 đúng theo kế hoạch. 

Thưòĩig xuyên 

-

Hướng dẫn, thẩm định và thào luận với các đon vị đảm bảo chất lưọng trong xây 
dựng đự toán CNTT năm 2018 đúng thời gian, tiến độ yêu cầu. 

Thường xuyên 

3 về công tác thẩm định, kiểm tra 

-

Thực hiện thẩm định các đề án, dự án, nhiệm vụ CNTT và công tác đấu thầu mua 
sắm của các hệ thống thuộc Bộ và Cục THTK theo phân cấp. 

Thường xuyên 

-

Tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin cùa 
ngành theo kế hoạch được Bộ phê duyệt. 

Thường xuyên 

4 về triển khai các dự án, nhiệm vụ toàn ngành 

-

Tổng hợp tình hình triển khai Ke hoạch hành động của Bộ Tài chính Ihực hiện Nghị 
quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, định kỳ 
báo cáo Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Định kỳ 

- Trình Bộ phê duyệt Đê án đào tạo tin học chuyên sâu. Theo kê hoạch 

-

Tiếp tục triển khai hợp đồng Mua bản quyền các sản phẩm phần mềm Oracle; Bản 
quyền phần mềm Microsoít; Tổ chức đấu thầu duy trì bản quyền đảm bảo hệ thống 
ứng dụng được hỗ trợ liên tục. 

Theo kể hoạch 

- Tiếp tục triển khai họp đồng kênh truyền hạ tầng truyền thông năm 5/2016-4/2019. Thường xuyên 

-

Triển khai đúng tiến độ, chất lượng các dự án: Dự án Nâng cấp phần mềm Quản lỷ 
tài sản nội ngành theo mô hình tập trung; Dự án Xây dựng Cơ sờ dữ liệu quốc gia 
về Giá giai đoạn 1; Dự án Nâng cấp hệ thống Trung tâm ứao đổi thông tin thu 
NSNN tại Bộ Tài chính; Dự án xây dựng Hệ thống thông tin quản lý cán bộ Bộ Tài 
chính theo mô hình tập trung; Dự án Nâng cấp phần mềm cấp mã số đơn vị có quan 
hệ ngân sách (nâng cấp về nghiệp vụ, nâng cấp bảo mật và nền tảng ứng dụng).... 

Theo kế hoạch 

-

Triển khai các nhiệm vụ toàn ngành: Triển khai nâng cấp ứng dụng QLNS 8.0 đáp 
ứng thaỵ đổi mục lục ngân sách nhà nước; Nâng cấp hệ thống CSDE danh mục 
dùng chung ngành Tài chính lên phiên bản 5,0; Nâng cấp trục tích họp trao đổi văn 
bản điện tử ngành Tài chính,.. 

Theo kể^ hoạch 

4 Và các nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ khác theo chức năng nhiệm vụ được giao 
Thường xuyên, 

đinh kỳ 

V VU THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

1 
Tổ chức thực hiện Chi thị 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
"về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tể - xã hội 
năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) 

ThưòrỂg xuyên 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           
    



TT Đơn vị 
Tiên độ 

hoàn thành 

2 
Trình Bộ Dụ thảo, sừa đôi Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài 
chính Viêt Nam". 

Thường xuyêpằ 

3 
Tô chức thành công việc trao thưởng cho các tập thê, cá nhân tại Hội nghị Dân chù 
cơ quan. 

Thường xuyên 

4 
Tổ chức bỉnh xét, lựa chọn đề xuất khen thưởng Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu 
tú theo nhiệm kỳ 2014 - 2017 (03 năm/1 lần) đối với các Trường, Học viện thuộc Bộ 
theo quy định. 

Thường xuyên 

5 

Tổ chức thực hiện Kể hoạch về kiểm tra, tự kiểm ưa định kỳ hàng năm. Phối kết 
hợp kiểm tra công tác TĐKT với công tác TCCB, kiểm tra có trọng tâm, trọng 
điểm, đảm bào hiệu quả thiết thực đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ (quý m, quý IV 
năm 2017) 

Thường xuyên 

6 
Tham gia các hoạt động chung của Khối thi dua các Bộ ngành tổng hợp theo kế 
hoạch đề ra, xây dựng và mờ rộng mối quan hệ công tác giữa các đơn vị, các Tổng 
cục thuộc Bộ với thành viên ữong Khối, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị. 

Theo kế hoạch 

7 Phối hợp với Tổng cục Thuế nghiên cứu trình Bộ ban hành tiêu chí đánh giá, khen 
thưởng đối với Người nộp thuế theo chì đạo của Bộ 

Theo kế hoạch 

8 
Phôi hợp với các đơn vị, các cơ quan bảo chí trong ngành, lựa chọn giới thiệu các 
gương ĐHTT để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thường xuyên 

9 
Tổ chức tập huấn toàn ngành sau khi Nghị địrih hợp nhất hướng dẫn thi hành Luật 
Thi đua, khen thưởng chính thức được ban hành. Theo ke hoạch 

10 Và các nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ khác theo chức năng nhiệm vụ đưọ'c giao Thưòng xuyên, 
định kỳ 

VI THANH TRA Bộ 

1 Tổ chúc thực hiện công tác thanh tra, kiểm ừa theo kế hoạch được duyệt Thường xuyên 

2 

Tô chức thực hiện công tác chấp hành các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố 
cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Tiếp tục triển 
khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chốTLg 
lãng phí. 

Thircmg xuyên 

3 Thực hiện tham mưu giúp Bộ ứong công tác chỉ đạo, xây dựng thanh tra ngành tài 
chỉnh Thường xuyên 

4 
Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; không để 
khiếu kiện đông người, đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp; giải quyết đơn thư dứt 
điểm, thấu tình đạt lý 

Thường xuyên 

5 

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, xử lý sau 
thanh tra; tăng cường sự chỉ đạo, kiểm ữa, giám sát đối với hoạt động của các Đoàn 
thanh ứa, bảo đảm đúng tiến độ và nội dung thanh tra; táng cường tổng kết, rút kinh 
nghiệm sau mỗi cuộc thanh ừa. 

Thường xuyên 

6 Và các nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ khác theo chức năng nhiệm vụ được giao Thường xuyên, 
định kỳ 

vn VAN PHONG ĐANG UY 
1 về công tác chính trị, tư tưởng 
-

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tường, đạo đức, lối sống cho cán bộ, 
đảng viên ừong toàn Ngành Thường xuyên 
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TT Đơn vị 
Tiến độ 

hoàn thành 

-

Tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị auyết số 04-
NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa xn về "Tăng 
cưòng xây dựng, chinh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tường, 
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong 
nội bộ Bộ Tài chính. 

Thưòĩig xuyên 

-

Tổ chức triển khai thực hiện Chì thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về " Đẩv mạnh 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh " và Nghị 
quyết Trung ương 4, khóa XI" Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" 

Thưòĩig xuyên 

-

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị, nghị quyết 
của Trung ương, Đảng uỷ Khối các cơ quan TW và Đảng uỷ Bộ Tài chính, đặc biệt 
là kiểm tra, đôn đốc việc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại các đảng 
bộ, chi bộ trực thuộc. 

Thường xuyên 

-

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện Quy định số 01-QĐ/TW 
của Ban Bí thư và Nghị quyết Trung uơng 4, khóa XI nhằm tạo sự chuyển biến rõ 
rệt trong thực hiện trách nhiệm nêu gưong của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ 
chốt các cấp. 

Thường xuyên 

-

Tiến hành đồng thời công tác chính trị, tư tường với công tác tổ chức và cán bộ 
trong quy hoạch, xét tuyển, bổ nhiệm, đánh giá, khen thường, kỳ luật và thực hiện 
chính sách cán bộ của từng cơ quan, đơn vị. 

Thường xuyên 

2 về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên 

-

Ban Thường vụ Đảng ủy kiện toàn các tổ chức đảng (thí điểm giao quyền cấp trên 
cơ sở cho một sổ tổ chức đảng: Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế; Đảng ủy cơ quan 
Uỹ Ban chứng khoán Nhà nước; Đảng ủy Học viện Tài chính). 

Thưòng xuyên 

-

Triển khai công tác quy hoạch cấp ủy và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong 
Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác rà soát, bổ sung quy hoạch. 

Thường xuyên 

-

Tổ chức các lớp đảng viên mới cho các đảng viên mới được kết nạp và cảm "tình 
đảng đối với quần chúng theo kế hoach 2017; tổ chức kết nạp đảng, chuyển chính 
thức đợt 03/02; 01/5, 02/9 và 07/11. 

Thường xuyên 

-

Kiểm tra việc thực hiện quy định của đảng về công tác kết nạp đảng, chuyển đảng 
chính thức,,phân loại tổ chức đảng và đảng viên tại các đảng bộ được giao quyền. 

Thường xuyên 

-

Tổ chức hội nghị tập huấn công tác xây dựng đảng cho cấp ủy và cán bộ chuyên 
trách công tác đảng trong Đảng bộ Bộ Tài chính theo Điều lệ Đảng khóa XI và các 
văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy 
viên mới các cấp. 

Thường xuyên 

3 về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 

-

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát của Đảng 

Thường xuyên 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Chi thị của Đảng Thường xuyên 

4 về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể 

-

Tiếp tục triển khai có hiệu quả kết luận 65-KL/TW ngày 4 tháng 3 năm 2010 cùa 
Ban Bí thư TW Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 
cùa Bộ Chính trị (khoá VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ. 

Thường xuyên 
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TT Đcrn vi 
Tiến độ 

hoàn thành 

-

Ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính về xây dựng phong 
cách " Trọng dân, gân dân, học dân và cỏ ừách nhiệm với nhân dân" đối với cán bộ, 
đàng viên trong Đảng bộ Bộ Tài chính. 

Theo kế hoạch 

-

Chi đạo Đoàn thanh niên cơ quan Bộ tồ chức thành công Đại hội lần thứ XXVII, 
nhiệm kỳ 2017 - 2021; chỉ đạo Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ triển khai kế hoạch 
Đại hội Hội CCB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh cơ quan Bộ 
Tài chính, nhiệm kỳ 2017-2021. 

Theo kế hoạch 

5 Công tác tham mưu, tổng họp và hoạt động của văn phòng cấp uỷ. 

-

Tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tổng kết công tác xây dựng đảng và 
chương trình công tác năm 2017; phục vụ các hội nghị ban chấp hành, ban thường 
vụ đảng uỷ Bộ; hoàn thiện xây dụng các dự thảo báo cáo và các văn bản chi đạo của 
Đảng uỷ Bộ; tăng cường nắm tình hình và cung cấp thông tin kịp thời phục vụ sự 
lãnh đạo chỉ đạo của các cấp uỷ. 

Theo kế hoạch 

6 Và các nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ khác theo chức năng nhiệm vụ được giao Thường xuyên, 
định kỳ 

VIII VẨN PHÒNG CÔNG ĐOÀN 
1 Vê công tác chính trị, tư tưỏnị* 

-

Tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-
NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn Đàng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, 
chính trị, đạo đức, lối sổng, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong 
nội bộ Bộ Tài chính. 

Thường xuyên 

-

Tổ chức triển khai thực hiện Chi thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về " Đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chỉ Minh " và Nghị 
quyết Trung ương 4, khóa XI" Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" 
nhằm góp phần nâng cao giáo dục chính trị tư tường ừong cán bộ, đảng viên, xây 
dựng Đảng vững mạnh trên 3 mặt chính trị, tư tường và tổ chức; Phát huy tinh thần 
chủ động, ừiển khai có hiệu quả cuộc đấu tranh chống âm mưu diễn biến hoà bình 
và âm mưu của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng chính trị. 

Thường xuyên 

-

Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng 
uỷ Khối các cơ quan TW và Đảng uỷ Bộ Tài chính, đặc biệt là kiểm tra, đôn đốc 
việc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại các đàng bộ, chi bộ trực thuộc. 

Thường xuyên 

-

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện Quy định số 01-QĐ/TW cùa Ban 
Bí thư và Nghị quyếl Trung ương 4. Thường xuyên 

2 về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựnẹ tổ chức đảng, đảng viên 

-

Ban Thường vụ Đảng ủy kiện toàn các tồ chức đảng (thí điểm giao quyền cấp trên 
cơ sở cho một số tổ chức đảng: Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế; Đảng ủy cơ quan 
Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước; Đảng ùy Học viện Tài chính). 

Thường xuyên 

-

Triền khai công tác quy hoạch cấp ủy và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong 
Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác rà soát, bồ sung quy hoạch. 

Theo kế hoạch 

-

Tổ chức các lớp đảng viên mới cho các đàng viên mới đuợc kết nạp và cảm tình 
đàng đối với quần chủng theo kế hoach 2017; tổ chúc kết nạp đảng, chuyển chính 
thức đợt 03/02; 01/5, 02/9 và 07/11. 

Theo kế hoạch 

-

Kiểm tra việc thực hiện quy định của đảng về công tác kết nạp đảng, chuyển đảng 
chính thức, phân loại tổ chức đàng và đảng viên tại các đảng bộ được giao quyền. 

Thường xuyên 
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TT Đơn vị 
Tiến độ 

hoàn thành 

-

Tổ chức hội nghị tập huấn công tác xây dựng đảng cho cấp ủy và cán bộ chuyên 
trách công tác đảng trong Đảng bộ Bộ Tài chính theo Điều lệ Đảng khóa XI và các 
văn bản hưóng dẫn thi hành; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy 
viên mới các cấp. 

Theo kế hoạch 

3 Vê công tác kiêm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 

-

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X -về tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát của Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức 
cơ sờ đảng và chất lưọĩig đội ngũ cán bộ, đảng viên, sự đoàn kết thống nhất và bảo 
đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, phòng 
ngừa, ngăn chặn suy thoái về chính trị, tư tường, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng 
viên. 

Thường xuyên 

-

Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐƯ ngày 18/8/2012 của Đảng ủy Bộ về 
'Tăng cường công tác quản Jý cán bộ đảng viên". 

Thưòng xuyên 

- Giải quyêí kịp thời đơn thư tô cáo, khiên nại theo quy định của Đảng. Thường xuyên 

-

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiếm thức về công tác Đảng, công tác kiêm 
tra, giám sát cho cấp ủy, đội ngũ cán bộ giúp việc công tác Đảng. 

Thưcmg xuyên 

4 Vê công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thê 

-

Tiếp tục triển khai có hiệu quả kết luận 65-KL/TW ngày 4 tháng 3 năm 2010 của 
Ban Bí thư TW Đảng về tiếp tục thực hiện Chi thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 
của Bộ Chính trị (khoá VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ. 

Thường xuyên 

-

Ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảne bộ Bộ Tài chính về xây đựng phong 
cách " Trọng dân, gần dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân" đối với cán bộ, 
đảng viên trong Đàng bộ BậTài chính. 

Theo kế hoạch 

-

Chi đạo Đoàn thanh niên cơ quan Bộ tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXVII, 
nhiệm kỳ 2017 — 2021; chi đạo Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ triển khai kế hoạch 
Đại hội Hội CCB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh cơ quan Bộ 
Tài chính, nhiệm kỳ 2017-2021. 

Theo kế hoạch 

5 Và các nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ khác theo chức năng nhiệm vụ được giao 
Thường xuyên, 

định kỳ 
IX VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN 

1 

Tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT chào mừng 87 năm ngày thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam; dâng huơng, báo công tại Khu tường niệm liệt sỹ Phạm Văn 
Khang và đồng đội tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Son, tinh Tuyên Quang; thăm và 
tặng học bổng cho các em học sinh trường TH&THCS Lê Văn Hiến, huyện Sơn 
Dươnẹ, tình Tuyên Quang. 

Theo kế hoạch 

2 

Tổ chức 02 giải bóng đá chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh, chào mừng Tháng Thanh niên, chào mừng Tháng Thanh niên nãm 2017; 
chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn thanh niên Bộ Tài chính lần 
thứ XXVII, nhiệm kỳ 2017-2022. 

Theo kế hoạch 

3 

Tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn thanh niên Bộ Tài chính 
khóa 27, nhiệm kỳ 2017-2022; tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức Đại hội hết 
nhiệm kỳ tại đon vị minh. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Bộ 
Tài chính khóa XXVII. nhiệm kỳ 2017-2022. 

Theo kế hoạch 

4 
Dân hưong tưỏĩig niệm, thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh -
Liệt sỹ; tặng quà cho các gia đình chính sách. 

Theo kế hoạch 
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TT Đon vị 
Tiến độ 

hoàn thành 

5 
Phối hợp tổ chức chương trình "Hiển máu tình nguyên năm 2017"; tổ chức các hoạt 
động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; tổ chức tết Truno thu cho các em thiếu nhi là 
can của cán bộ công chức cơ quan Bộ Tài chính nhân dịp tết Trung thu 2017. 

Theo kế hoạch 

6 

Tô chức đoàn thăm và tặng quà cho các chiến sỹ đang làm nhiệm vu tại khu vục 
biên giới, hải đảo nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lặp Quân đội nhân dân Việt 
Nam. Tiếp tục tổ chức chương trình "Chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới" 
tại xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, tinh Hà Nam. 

Theo kế hoạch 

7 
Kiêm tra hoạt động đoàn và phong trào thanh niên tại một số đơn vị ừực thuộc Bộ 
Tài chính nhằm đánh giá và đưa ra các giải pháp thúc đẩy hoạt động công tác đoàn 
ngày càng phát triển. 

Thường xuyên 

8 
Huớng dân các cơ sở đoàn tông kêt công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 
2017, xây dụng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; hướng dẫn công tác 
thi đua, khen thưỏmg năm 2018, 

Thường xuyên 

9 
Tô chức giao lưu và hội thko^Vai frò của thanh niên Bộ Tài chính Việt - Lào trong 
lĩnh vực Tài chính" giữa Đoàn thanh niên Bộ Tài chính Việt Nam và Đoàn thanh 
niên Bô Tài chính Lào lần thứ in/2017 tai Lào. 

Theo kế hoạch 

10 
Phôi họp tô chức một sô hoạt động tình nguyện tại các tỉnh như: Ninh Bình, Thanh 
Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Phối họp tổ chức tặng phòng máy vi tính tại tinh Tây 
Ninh, Đồng Nai. 

Theo kế hoạch 

11 
Tô chức 03 đợt sinh hoạt chính trị tập trung tại Hội trường tầng 10; Thực hiện các 
mô hình 03 trách nhiệm tại trụ sở Bộ Tài chính cũng như tại các cơ sở Đoàn trực 
thuộc Bộ Tài chính. 

Theo kế hoạch 

12 
Đỏng góp, tham gia các hoạt động do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát 
động; đảm nhận và tham gia một số nội dung công việc do Bộ Tài chính tổ chức 
định kỳ; tổ chức các chương trình phát sinh khác tro ne năm 2017. 

Theo kế hoạch 

13 Và các nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ khác theo chức năng nhiệm vụ được giao Thường xuyên, 
định kỳ 
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